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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Trường 

Đại học Hoa Lư cùng toàn thể quý thầy cô giáo trong khoa Sư phạm Trung học, 

các thầy cô giáo trong khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non,… đã tận tình giảng 

dạy, truyền đạt kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá 

trình học tập, nghiên cứu cũng như hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt, 

em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Lê Thi Hồng Hạnh  người đã trực tiếp 

hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình 

thực hiện khóa luận. Những ý kiến góp ý quý báu cùng sự tận tâm của cô không 

chỉ giúp em hoàn thiện đề tài mà còn là hành trang quan trọng để em vững bước 

trên con đường nghề nghiệp sau này. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, em nhận thấy Toán học không chỉ là 

một môn học quan trọng mà còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Việc 

nghiên cứu đề tài đã giúp em hiểu rõ hơn về phương pháp dạy học, đồng thời 

rèn luyện thêm nhiều kĩ năng cần thiết đối với một giáo viên Tiểu học trong 

tương lai. Tuy nhiên, vì kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, khóa 

luận của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý 

kiến đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng 

thời giúp em nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thành công trong sự nghiệp trồng người. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Người thực hiện 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Mai 

 

  



LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số bài toán có 

lời văn điển hình giải bằng phương pháp rút về đơn vị ở Tiểu học” là công 

trình nghiên cứu của cá nhân em dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Lê 

Thị Hồng Hạnh. Các kết quả nghiên cứu, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập 

vận dụng được trình bày trong khóa luận là trung thực và không sao chép từ bất 

kì công trình nào khác. Các số liệu, tài liệu tham khảo và trích dẫn được sử 

dụng trong bài viết đều có nguồn gốc rõ ràng, được chú giải và liệt kê đầy đủ 

trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy định.Tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng khoa học và pháp luật về tính xác thực cũng như bản 

quyền của nội dung khóa luận này. 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2026 

Người thực hiện 
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Thanh Mai không trùng lặp với bất kì đề tài nào trước đó. Trong đề tài có sự 

tham khảo một số tài liệu có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng, rành mạch. 
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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa VII, Đảng và Nhà nước ta đã xác định 

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay giáo dục 

Tiểu học là bậc học nền tảng, là hệ thống giáo dục quốc dân ở mọi quốc gia 

trên thế giới và bất cứ người công dân Việt Nam nào sống ở thế kỷ XXI cũng 

phải trải qua. Nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông, bậc Tiểu học là cái nôi 

đầu tiên giúp trẻ phát triển nhân cách và tư duy,... nơi mà trẻ bắt đầu có cái nhìn 

mới mẻ hơn về thế giới xung quanh và bước đầu tiếp thu, vận dụng tinh hoa, 

văn hoá nhân loại thông qua hệ thống các môn học trong trường tiểu học. Mỗi 

một môn học đều góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Cùng 

với những kiến thức và kĩ năng của các môn học khác, trong đó môn Toán ở 

Tiểu học có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, cần thiết để học tập các môn 

học khác và học các cấp học tiếp theo. Môn Toán giúp học sinh tiểu học bước 

đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí, diễn đạt đúng cách, 

phát hiện và tìm cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong đời sống, 

kích thích trí tưởng tượng và nâng cao khả năng tư duy trừu tượng. Nổi bật lên 

là giải toán có lời văn, một nội dung trọng tâm góp phần phát triển tư duy và 

năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. 

Giải toán có lời văn không chỉ là một yêu cầu học tập mà còn là cầu nối 

giữa kiến thức toán học và thực tiễn cuộc sống. Thông qua các bài toán có lời 

văn, học sinh được rèn luyện khả năng đọc hiểu, phân tích tình huống, xác định 

mối quan hệ giữa các dữ kiện, từ đó lựa chọn phép tính và lập luận hợp lí để 

tìm ra lời giải. Không những thế, học sinh còn được nâng cao tư duy logic, khả 

năng diễn đạt và sáng tạo của mình qua nhiều lời giải khác nhau. Vì vậy, không 

thể phủ nhận rằng rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn là một yêu cầu quan 

trọng và cần thiết đối với học sinh tiểu học.  

Trong quá trình giải toán có lời văn, học sinh được tiếp cận và sử dụng 

nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp rút về đơn vị, phương pháp 

chia tỉ lệ, phương pháp sơ đồ đoạn thẳng,… Mỗi phương pháp đều có ưu, nhược 

điểm riêng, từ đó tạo nên sự đa dạng về lời giải của những bài toán có lời văn. 

Phổ biến hơn cả là phương pháp rút về đơn vị - một trong những phương pháp 
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cơ bản, được sử dụng rộng rãi ở các lớp đầu cấp. Đây là phương pháp giúp học 

sinh hiểu rõ bản chất của mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng, hình thành cách 

suy luận hợp lí thông qua việc tìm giá trị của một đơn vị rồi từ đó suy ra giá trị 

của nhiều đơn vị hoặc ngược lại. 

Thực tế dạy học hiện nay cho thấy việc dạy và học giải toán có lời văn 

bằng phương pháp rút về đơn vị vẫn còn một số khó khăn. Nhiều học sinh chỉ 

ghi nhớ máy móc quy trình giải, dẫn đến không hiểu rõ ý nghĩa của các bước 

thực hiện. Khi gặp bài toán có hình thức khác hoặc thay đổi dữ kiện, các em 

thường lúng túng trong việc nhận dạng, không biết vận dụng như thế nào. Một 

số em có thể thực hiện đúng phép tính nhưng không biết cách diễn đạt lời giải 

bằng ngôn ngữ toán học, hoặc không kiểm tra lại tính hợp lí của kết quả.  

Đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, việc rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, tự khám phá và vận dụng kiến 

thức Toán học vào thực tiễn càng trở nên cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu và đề xuất 

những biện pháp giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn bằng 

phương pháp rút về đơn vị là một vấn đề có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn.  

Từ những lí do trên, tác giả chọn đề tài “Một số bài toán có lời văn điển 

hình giải bằng phương pháp rút về đơn vị ở Tiểu học” làm đề tài nghiên cứu 

khóa luận tốt nghiệp. Với đề tài này, tác giả mong muốn góp phần làm rõ hơn 

vai trò, ý nghĩa của phương pháp rút về đơn vị trong việc giải bài toán có lời 

văn; đồng đưa ra những bài toán cụ thể giúp học sinh hiểu sâu bản chất phương 

pháp, rèn luyện được kĩ năng nhận dạng bài toán, tìm ra lời giải hợp lí từ đó 

nâng cao chất lượng dạy học Toán ở Tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Phương pháp rút về đơn vị để giải một số dạng Toán có lời văn điển hình 

ở Tiểu học đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, 

được thể hiện trong các công trình nghiên cứu như: 

Nguyễn Thị Hà (2015), Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp 

giúp học sinh lớp 3 giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị”, trường Tiểu 
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học Trần Quốc Toản. Tác giả đưa ra các phương pháp cụ thể để cải thiện 

kĩ năng giải bài toán rút về đơn vị cho học sinh lớp 3. 

Vũ Thị Thu Hoài (2017), Khóa luận “Phương pháp rút về đơn vị để giải 

các bài toán tỉ lệ bậc Tiểu học”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tác giả 

đã nghiên cứu phương pháp rút về đơn vị để hướng dẫn cho học sinh giải các 

bài toán tỉ lệ bằng phương pháp rút về đơn vị. 

Nguyễn Thị Thanh Tâm (2017), Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện 

pháp hướng dẫn học sinh học tốt dạng toán "rút về đơn vị" ở lớp 3 theo mô 

hình VNEN”, trường Tiểu học Quang Trung, tác giả đã viết sáng kiến kinh 

nghiệm gợi ý các biện pháp để giúp học sinh lớp 3, nâng cao hiệu quả phương 

pháp, khắc phục khó khăn thực tế. 

Ngô Quỳnh Liên (2019), Sáng kiến kinh nghiệm “Rèn luyện cho học 

sinh Tiểu học sử dụng phương pháp rút về đơn vị để giải các bài toán có lời 

văn liên quan đến tỉ lệ”, Tạp chí giáo dục. Tác giả hướng dẫn sử dụng phương 

pháp rút về đơn vị để giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ cho học sinh Tiểu học. 

Trần Diên Hiển (2021), Chuyên đề “Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tiểu 

học”, Nxb Đại học Sư phạm. Chuyên đề áp dụng dạy cho học sinh theo từng 

hệ thống kiến thức từ dễ đến khó, vận dụng linh hoạt trong khi giải toán và trình 

bày bài giải một cách khoa học. 

Có thể thấy rằng đã có nhiều đề tài đề cập về phương pháp rút về đơn vị 

trong dạy và học toán ở tiểu học, tuy nhiên các đề tài chưa phân rõ các dạng 

toán và đưa ra đa dạng các bài tập tự luyện. Với mong muốn góp phần thực 

hiện mục tiêu Chương trình Giáo dục Tiểu học mới, tác giả lựa chọn đề tài này 

để nghiên cứu nhằm giúp học sinh Tiểu học nâng cao khả năng giải toán, giúp 

các em vận dụng những kiến thức này vào thực tế cuộc sống. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Giải một số bài toán có lời văn điển hình bằng phương pháp rút về đơn vị. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về giải toán có lời văn ở tiểu học. 

- Phân loại và giải một số bài toán có lời văn bằng phương pháp rút về đơn vị. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các bài toán có lời văn trong chương trình Toán Tiểu học có thể giải 

bằng phương pháp rút về đơn vị. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Thực hiện một số bài toán có lời văn điển hình chủ yếu ở Tiểu học giải 

bằng phương pháp rút về đơn vị.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc giáo trình, tài liệu, khái quát 

hoá, tổng hợp các vấn đề lí luận về dạy học toán ở tiểu học, về phương pháp 

rút về đơn vị. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: phân tích, so sánh, hệ thống hoá, khái 

quát hoá các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đề tài làm rõ việc quá trình giải toán có lời văn bằng phương pháp rút về 

đơn vị trong quá trình giải toán có lời văn. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Nghiên cứu đề tài sau khi thu được kết quả sẽ giúp bản thân có thể hiểu 

sâu về phương pháp rút về đơn vị ở bậc Tiểu học, tháo gỡ những khó khăn, 

vương mắc khi dạy học sinh. 

Đề tài cũng giúp học sinh có thêm công cụ học tập hiệu quả, rèn luyện 

kĩ năng nhận dạng và giải quyết các dạng toán có lời văn thường gặp, hình 

thành thói quen suy nghĩ khoa học, độc lập và sáng tạo. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học trong học tập, nghiên cứu và thực tập sư phạm, cũng như cho 

những ai quan tâm đến việc dạy học giải toán ở bậc Tiểu học. 
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B. PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1 

 CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.1. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động giải toán có lời văn 

trong dạy và học Toán ở Tiểu học 

Trong chương trình môn Toán ở Tiểu học, hoạt động giải toán có lời văn 

giữ vị trí đặc biệt quan trọng và được xem là một trong những nội dung trung 

tâm của quá trình dạy học. Đây không chỉ là dạng toán chiếm phần lớn thời 

lượng học tập của học sinh mà còn là phương tiện giúp các em vận dụng những 

kiến thức, kĩ năng toán học đã học vào giải quyết các tình huống gắn với thực 

tiễn đời sống. Hoạt động giải toán có lời văn là cầu nối quan trọng giữa kiến 

thức toán học trừu tượng và thực tiễn sinh động. Thông qua hoạt động giải toán 

có lời văn, học sinh từng bước nhận thấy mối liên hệ giữa toán học và cuộc 

sống, từ đó hiểu được ý nghĩa cũng như tính ứng dụng của môn Toán trong học 

tập và đời sống hằng ngày. Theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018, dạy học Toán không chỉ nhằm trang bị tri thức mà còn hướng tới 

phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Nhằm đáp ứng mục tiêu đó, giải 

toán có lời văn giữ vị trí như một môi trường thuận lợi để hình thành và phát 

triển năng lực tư duy logic, năng lực mô hình hóa toán học và khả năng vận 

dụng tri thức để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt. 

Hoạt động giải toán có lời văn đóng vai trò then chốt trong việc phát triển 

tư duy và năng lực trí tuệ cho học sinh tiểu học. Về mặt tư duy, để giải được 

một bài toán, học sinh bước đầu cần xử lí ngôn ngữ tự nhiên sang mô hình toán 

học tương ứng, bằng cách đọc hiểu đề bài, xác định dữ kiện đã cho và yêu cầu 

cần tìm, đồng thời biết phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố của bài toán để 

lựa chọn cách giải phù hợp. Quá trình đó đòi hỏi học sinh phải vận dụng linh 

hoạt các thao tác tư duy như quan sát, phân tích, tổng hợp và lập luận logic. 

Học sinh không chỉ thực hiện các phép tính đơn thuần mà còn phải tập trung 

vào bản chất của vấn đề, dựa vào dữ kiện đề bài cung cấp để tìm ra hướng giải 

quyết hợp lí. Theo quan điểm của George Pólya, giải toán là hoạt động mang 

tính tư duy tích cực, góp phần rèn luyện trí thông minh, khả năng suy nghĩ độc 

lập và tính linh hoạt trong nhận thức của người học. Như vậy, dựa vào các phân 
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tích nêu trên, có thể khẳng định rằng thông qua hoạt động giải toán, học sinh 

từng bước phát triển khả năng tư duy, diễn đạt mạch lạc và xử lí vấn đề một 

cách khoa học. 

Bên cạnh việc phát triển tư duy, hoạt động giải toán còn góp phần hình 

thành và phát triển các phẩm chất cần thiết cho học sinh tiểu học. Trong quá 

trình giải toán, học sinh được rèn luyện cho mình tính kiên trì, cẩn thận, trung 

thực và tinh thần trách nhiệm trong học tập. Để hoàn thành một bài toán, học 

sinh cần biết suy nghĩ có trình tự, lựa chọn phép tính phù hợp và trình bày lời 

giải rõ ràng, chính xác. Không những vậy, một bài toán có thể có nhiều cách 

giải khác nhau, vì vậy học sinh được khuyến khích tìm tòi, sáng tạo và linh hoạt 

trong quá trình giải quyết vấn đề. Tất cả những điều trên không chỉ giúp các em 

phát triển tư duy mà còn góp phần hình thành tính chủ động và niềm say mê 

học tập môn Toán, cũng như những phẩm chất đạo đức cần thiết cho sự trưởng 

thành sau này  . 

Hoạt động giải toán có lời văn còn là cơ sở quan trọng để giáo viên đánh 

giá năng lực học tập của học sinh. Thông qua quá trình học sinh tìm hiểu đề bài, 

lựa chọn phương pháp giải và trình bày lời giải, giáo viên có thể nhận biết được 

mức độ hiểu bài, khả năng tư duy cũng như những khó khăn mà học sinh gặp 

phải trong học tập. Theo định hướng đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 

27/2020/TT-BGDĐT, năng lực của học sinh được đánh giá theo các mức độ từ 

nhận biết, kết nối đến vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Cụ thể: 

“Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng 

trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;  

Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết những 

vấn đề có nội dung tương tự;  

Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới 

hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập và cuộc sống.”  

Thông qua hoạt động giải toán ở các mức độ khác nhau, giáo viên có thể 

đánh giá tương đối chính xác năng lực toán học của học sinh, từ đó phát hiện 

những ưu điểm và hạn chế về kiến thức, kĩ năng cũng như phương pháp tư duy 

để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, học sinh cũng có cơ hội tự đánh giá 
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khả năng học tập của bản thân, nhận ra những thiếu sót để điều chỉnh phương 

pháp học tập một cách hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, hoạt động giải toán còn góp phần đổi mới phương pháp dạy 

học theo hướng phát huy tính tích cực vai trò chủ thể của học sinh. Trong quá 

trình dạy học, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người 

tổ chức, hướng dẫn và định hướng để học sinh tự mình khám phá và chiếm lĩnh 

tri thức. Học sinh chính là chủ thể của hoạt động nhận thức, tự xây dựng kiến 

thức thông qua quá trình suy nghĩ, tìm tòi và giải quyết vấn đề. Phần lớn các 

biểu tượng, khái niệm và quy tắc toán học ở Tiểu học được học sinh tiếp thu 

thông qua hoạt động thực hành giải toán hơn là qua việc ghi nhớ lí thuyết một 

cách máy móc. Nếu học sinh giải toán thành thạo chứng tỏ các em đã hiểu và 

nắm vững kiến thức; ngược lại, những sai lầm trong quá trình giải toán sẽ giúp 

giáo viên phát hiện những hạn chế trong nhận thức hoặc phương pháp học tập 

của học sinh để kịp thời điều chỉnh. 

Như vậy, hoạt động giải toán có lời văn giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan 

trọng trong dạy học Toán ở Tiểu học. Đây không chỉ là con đường giúp học 

sinh củng cố và vận dụng kiến thức toán học mà còn góp phần phát triển tư duy, 

năng lực và phẩm chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Vì vậy, nâng cao 

chất lượng dạy học giải toán có lời văn là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở Tiểu học hiện nay. 

1.2. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học trong học Toán  

Đặc thù tâm lí và nhận thức của học sinh Tiểu học (6-11 tuổi) trải qua 

những thay đổi mang tính hệ thống, đóng vai trò nền tảng cho việc hình thành 

năng lực học tập và nhân cách. Từ hoạt động vui chơi là chủ yếu ở lứa tuổi mẫu 

giáo, các em dần chuyển sang hoạt động học tập với những yêu cầu mới về tư 

duy, chú ý và khả năng nhận thức. Theo quan điểm của Jean Piaget, học sinh 

tiểu học đang ở giai đoạn tư duy thao tác cụ thể, trong đó tư duy logic bắt đầu 

được hình thành nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các đối tượng trực quan. Bên 

cạnh đó, Lev Vygotsky cho rằng sự phát triển nhận thức của học sinh diễn ra 

thông qua hoạt động học tập, sự tương tác xã hội và sự định hướng của giáo 
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viên. Những đặc điểm tâm lí này có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập 

môn Toán của học sinh tiểu học. 

Thứ nhất, tri giác của học sinh tiểu học còn mang tính đại thể, ít chú ý 

đến các chi tiết và mối quan hệ bản chất giữa các yếu tố của sự vật, hiện tượng. 

Vì vậy, trong quá trình học Toán, đặc biệt là giải toán có lời văn, nhiều học sinh 

gặp khó khăn trong việc xác định dữ kiện đã cho và yêu cầu cần tìm, dễ nhầm 

lẫn hoặc bỏ sót thông tin quan trọng. Tri giác của các em còn gắn liền với hoạt 

động trực quan và thực tiễn, trong khi kiến thức Toán học lại mang tính trừu 

tượng và khái quát. Điều đó khiến học sinh gặp không ít khó khăn trong quá 

trình tiếp nhận và vận dụng kiến thức toán học. 

Thứ hai, trí nhớ trực quan – hình tượng phát triển mạnh hơn trí nhớ từ 

ngữ – logic. Ở các lớp đầu cấp, ghi nhớ không chủ định vẫn chiếm ưu thế nên 

học sinh thường ghi nhớ nhanh những hình ảnh và sự vật cụ thể nhưng chưa 

thực sự hiểu sâu bản chất kiến thức. Các em dễ nhớ nhưng cũng nhanh quên 

nếu kiến thức không được củng cố thường xuyên. Đặc điểm này ảnh hưởng 

nhiều đến việc học Toán, nhất là đối với các dạng toán có lời văn, khi học sinh 

không chỉ cần ghi nhớ dữ kiện mà còn phải hiểu được mối quan hệ giữa các đại 

lượng để tìm ra cách giải phù hợp. 

Thứ ba, tư duy của học sinh tiểu học cũng đang chuyển dần từ trực quan 

cụ thể sang tư duy trừu tượng và khái quát. Ở giai đoạn đầu cấp, việc phân tích, 

so sánh và tổng hợp của các em chủ yếu dựa vào những dấu hiệu trực quan của 

đối tượng. Trong quá trình học tập, đặc biệt thông qua các hoạt động học toán, 

học sinh dần hình thành khả năng suy luận, khái quát hóa và diễn đạt bằng ngôn 

ngữ. Đây là cơ sở quan trọng giúp các em phát triển tư duy logic và năng lực 

giải quyết vấn đề trong học tập môn Toán. 

Thứ tư, chú ý không chủ định vẫn chiếm ưu thế, trong khi chú ý có chủ 

định còn chưa bền vững, đặc biệt ở học sinh các lớp đầu cấp. Các em dễ bị tác 

động bởi những yếu tố bên ngoài và khó duy trì sự tập trung trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, thông qua các hoạt động học tập được tổ chức phù hợp, giáo viên 

có thể từng bước hình thành và phát triển khả năng chú ý có chủ định cho học 

sinh, từ đó nâng cao hiệu quả học tập. 
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Như vậy, quá trình nhận thức của học sinh tiểu học còn phụ thuộc nhiều 

vào trực quan và hoạt động thực tiễn. Những đặc điểm tâm lí và nhận thức này 

ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học giải toán của học sinh. Vì vậy, trong dạy 

học Toán, đặc biệt là dạy giải toán có lời văn bằng phương pháp rút về đơn vị, 

giáo viên cần lựa chọn và tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm 

lứa tuổi; hướng dẫn học sinh phân tích đề bài một cách có hệ thống, nhận diện 

mối quan hệ giữa các đại lượng và từng bước hình thành phương pháp giải toán. 

Điều đó không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn góp phần phát triển 

tư duy logic và khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn. 

1.3. Tìm hiểu về phương pháp rút về đơn vị 

1.3.1. Tầm quan trọng của việc lựa chọn phương pháp giải toán 

Trong dạy học Toán ở Tiểu học, việc lựa chọn phương pháp giải toán giữ 

vai trò đặc biệt quan trọng. Phương pháp giải không chỉ giúp học sinh tìm ra 

kết quả của bài toán mà còn là cơ sở để tổ chức hoạt động nhận thức và phát 

triển tư duy cho các em. Thông qua quá trình giải toán, học sinh từng bước hình 

thành tư duy toán học, rèn luyện khả năng phân tích, suy luận và phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề. 

Trước hết, việc lựa chọn cách giải phù hợp giúp học sinh hiểu được bản 

chất của bài toán. Nếu học sinh chỉ thực hiện các thao tác một cách máy móc 

mà không hiểu mối quan hệ giữa các dữ kiện thì các em dễ rơi vào tình trạng 

“biết làm nhưng chưa hiểu vì sao lại làm như vậy”. Ngược lại, khi giáo viên 

hướng dẫn học sinh lựa chọn hướng giải quyết phù hợp với nội dung bài học 

và đặc điểm nhận thức của lứa tuổi, học sinh sẽ từng bước nhận ra mối liên hệ 

giữa các đại lượng, hiểu được logic của bài toán và chủ động tìm ra cách giải.  

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương pháp giải phù hợp còn góp phần phát 

triển tư duy và năng lực toán học cho học sinh tiểu học. Ở lứa tuổi này, tư duy của 

học sinh đang chuyển dần từ trực quan cụ thể sang tư duy trừu tượng và khái quát, 

vì vậy các cách giải cần đảm bảo tính rõ ràng, logic và phù hợp với khả năng nhận 

thức của học sinh. George Pólya từng khẳng định rằng quá trình giải toán không 

chỉ nhằm tìm ra lời giải mà còn giúp người học rèn luyện cách suy nghĩ, phân tích, 

lập kế hoạch và kiểm tra kết quả. Vì vậy, việc lựa chọn và hướng dẫn học sinh sử 
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dụng phương pháp giải thích hợp sẽ tạo điều kiện để các em phát triển năng lực 

lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng tự học. 

Ngoài ra, việc lựa chọn phương pháp giải toán còn có ý nghĩa quan trọng 

trong việc thực hiện mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực của 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Chương trình nhấn mạnh yêu cầu tổ 

chức cho học sinh học tập thông qua hoạt động, trải nghiệm và khám phá, hạn 

chế việc tiếp nhận kiến thức một chiều. Vì thế, trong dạy học giải toán, giáo 

viên không chỉ cung cấp lời giải mẫu mà còn cần hướng dẫn học sinh tự tìm 

tòi, lựa chọn và vận dụng cách giải phù hợp.  

Như vậy, việc lựa chọn phương pháp giải toán phù hợp không chỉ ảnh hưởng 

đến kết quả học tập trước mắt mà còn góp phần phát triển tư duy và năng lực toán 

học của học sinh tiểu học. Đây cũng là cơ sở lí luận quan trọng để nghiên cứu và 

vận dụng các phương pháp giải toán cụ thể, trong đó có phương pháp rút về đơn vị, 

nhằm nâng cao hiệu quả dạy học giải toán có lời văn ở Tiểu học. 

1.3.2. Khái niệm về phương pháp rút về đơn vị 

Trong hệ thống các phương pháp giải toán có lời văn ở Tiểu học, phương 

pháp rút về đơn vị được sử dụng khá phổ biến trong các bài toán có liên quan đến 

mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng, đặc biệt đối với học sinh lớp 4 khi các em 

bắt đầu tiếp cận nhiều dạng toán điển hình gắn với quan hệ tỉ lệ. 

Về bản chất, phương pháp rút về đơn vị là cách giải toán thông qua việc 

tìm giá trị của một đơn vị đại lượng trước, sau đó dựa vào kết quả đó để tìm giá 

trị của nhiều đơn vị hoặc số đơn vị tương ứng. Học sinh thực hiện phép tính 

nhân/ chia để tìm giá trị của một đơn vị, rồi tiếp tục thực hiện phép tính thích 

hợp để tìm đáp số của bài toán. Có thể thấy, việc tìm giá trị của một đơn vị 

chính là bước trung gian giúp học sinh xác định được mối quan hệ giữa các dữ 

kiện và tìm ra lời giải một cách logic, hợp lí. 

Thông qua việc giải các bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị, học 

sinh từng bước hình thành khả năng phân tích đề bài, xác định mối quan hệ 

giữa các đại lượng và rèn luyện tư duy suy luận trong học tập môn Toán. Vì 

vậy, phương pháp rút về đơn vị không chỉ giúp học sinh thực hiện phép tính 

đúng mà còn góp phần phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề. 
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Bên cạnh đó, phương pháp này phù hợp với đặc điểm nhận thức của học 

sinh Tiểu học vì tư duy của các em còn mang tính trực quan, cụ thể. Việc giải 

bài toán theo từng bước rõ ràng giúp học sinh dễ hình dung mối quan hệ giữa 

các dữ kiện, từ đó từng bước hình thành khả năng suy luận và khái quát hóa. 

Điều này cũng phù hợp với quan điểm của George Pólya khi cho rằng quá trình 

giải toán cần giúp người học hiểu được cách thức tìm ra lời giải chứ không chỉ 

dừng lại ở kết quả cuối cùng. 

Trong thực tế dạy học, phương pháp rút về đơn vị có mối liên hệ với các 

bài toán về tỉ lệ giữa các đại lượng. Tuy nhiên, đối với học sinh Tiểu học, đây 

vẫn là phương pháp phù hợp và trực quan, giúp các em dễ tiếp cận và từng bước 

hình thành tư duy giải toán có lời văn. 

Như vậy, có thể hiểu phương pháp rút về đơn vị là phương pháp giải toán 

dựa trên việc tìm giá trị của một đơn vị làm cơ sở để xác định đại lượng chưa 

biết. Đây là một phương pháp có vai trò quan trọng trong dạy học giải toán có 

lời văn ở Tiểu học, góp phần phát triển tư duy toán học và năng lực giải quyết 

vấn đề cho học sinh. 

1.3.3. Các dạng toán áp dụng phương pháp rút về đơn vị ở Tiểu học 

Trong chương trình Toán Tiểu học, các bài toán có thể giải bằng phương 

pháp rút về đơn vị thường thuộc nhóm bài toán có lời văn liên quan đến mối 

quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng. Dựa trên đặc điểm của quá trình giải, có thể 

khái quát thành hai dạng cơ bản sau: 

Dạng 1: Bài toán tìm giá trị của nhiều đơn vị 

Ở dạng toán này, học sinh trước hết cần xác định giá trị của một đơn vị 

thông qua phép chia từ dữ kiện đã cho, sau đó sử dụng kết quả đó để tính giá 

trị của nhiều đơn vị bằng phép nhân. Đây là dạng toán cơ bản, thường được sử 

dụng trong giai đoạn đầu giúp học sinh làm quen với tư duy “rút về đơn vị” và 

hình thành quy trình giải theo từng bước rõ ràng. 

Dạng 2: Bài toán tìm số đơn vị 

Đối với dạng toán này, sau khi xác định được giá trị của một đơn vị, học 

sinh tiếp tục vận dụng phép chia để xác định số đơn vị tương ứng với một giá 

trị đã biết. So với dạng thứ nhất, dạng toán này đòi hỏi học sinh không chỉ thực 

hiện đúng thao tác tính toán mà còn phải hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các đại 

lượng để lựa chọn phép tính phù hợp. 
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Bên cạnh cách phân loại theo quy trình giải, các bài toán rút về đơn vị 

còn được xây dựng trong nhiều bối cảnh thực tiễn như mua bán, đo lường, năng 

suất lao động hay các bài toán liên quan đến quãng đường – thời gian. Những 

tình huống này giúp học sinh nhận thấy mối liên hệ giữa toán học và đời sống, 

từ đó tăng tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của kiến thức. 

Như vậy, các bài toán áp dụng phương pháp rút về đơn vị tuy đa dạng về 

hình thức nhưng đều thống nhất ở bản chất là đưa bài toán về việc xác định giá 

trị của một đơn vị làm cơ sở để suy luận ra kết quả cần tìm. Việc nhận diện 

đúng dạng toán và lựa chọn cách giải phù hợp không chỉ giúp học sinh giải toán 

chính xác mà còn góp phần phát triển tư duy logic và năng lực giải quyết vấn 

đề trong học tập. 

1.3.4. Quy trình chung giải một bài toán rút về đơn vị 

a) Quy trình chung giải một bài toán 

Giải toán có lời văn là một trong những nội dung quan trọng của dạy học 

Toán ở tiểu học, góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy, khả năng 

suy luận logic và kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh. Đây không chỉ là hoạt 

động vận dụng kiến thức đã học mà còn đòi hỏi học sinh biết phân tích, tổng 

hợp, khái quát hóa và trình bày một cách khoa học.  

Trong dạy học toán ở tiểu học, quy trình hướng dẫn học sinh giải toán có 

lời văn thường được thực hiện qua bốn bước cơ bản sau: 

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán 

Đây là bước có vai trò định hướng, giúp học sinh hiểu đúng yêu cầu của 

bài toán. Học sinh cần đọc kĩ đề bài, xác định rõ các dữ kiện đã cho và yêu cầu 

cần tìm. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi cơ bản như: “Bài 

toán cho biết gì?” và “Bài toán hỏi gì?” 

Bên cạnh đó, học sinh cần nắm được ý nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ 

trong đề bài, từ đó xác định các yếu tố cơ bản của bài toán gồm: 

- Dữ kiện: là những cái đã cho, đã biết trong bài toán. 

- Điều kiện: là mối quan hệ giữa dữ kiện và đại lượng cần tìm (bao gồm 

cả điều kiện ẩn). 

- Ẩn số: là đại lượng chưa biết cần tìm. 

Để làm rõ mối quan hệ giữa phần đã cho và phần cần tìm, có thể tóm tắt 

bằng kí hiệu, công thức và đặc biệt bằng sơ đồ đoạn thẳng ở Tiểu học. 
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Bước 2: Phân tích và tìm cách giải 

Trên cơ sở đã hiểu đề bài, học sinh tiến hành phân tích các dữ kiện và 

yêu cầu để thiết lập mối quan hệ giữa các đại lượng, từ đó xác định cách giải 

thích hợp. Giáo viên cần tổ chức cho học sinh suy nghĩ, thảo luận và lựa chọn 

phương án giải quyết tối ưu. 

Một số định hướng cần chú ý: 

- Xác định yêu cầu của bài toán và phép tính cần thực hiện. 

- Khai thác các dữ kiện đã cho để tìm ra các đại lượng trung gian. 

- Kiểm tra tính hợp lí của các phép tính trong việc trả lời câu hỏi của bài 

toán. 

Bước 3: Trình bày lời giải 

Trình bày lời giải là bước thể hiện kết quả của quá trình tư duy. Học sinh 

cần trình bày bài giải theo trình tự hợp lí, rõ ràng, đảm bảo tính logic và khoa 

học. Mỗi phép tính cần đi kèm với lời giải thích phù hợp, kết quả phải ghi đầy 

đủ đơn vị và cuối cùng nêu đáp số. 

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá 

Đây là bước nhằm xác định tính đúng đắn của kết quả và phát hiện những 

sai sót trong quá trình giải toán. Học sinh cần được hướng dẫn kiểm tra lại bài 

làm bằng nhiều cách khác nhau, như: 

- So sánh kết quả với điều kiện thực tế của bài toán. 

- Tìm cách giải khác và đối chiếu kết quả. 

b) Quy trình giải một bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị 

Giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị là một hình thức vận dụng 

quy trình chung giải toán, trong đó trọng tâm là việc xác định giá trị của một 

đơn vị để làm cơ sở tìm ra đại lượng cần xác định. Do đó, khi giải các bài toán 

bằng phương pháp rút về đơn vị, học sinh vẫn tuân thủ bốn bước của quy trình 

chung giải một bài toán, các bước này được cụ thể hóa phù hợp với đặc trưng 

của phương pháp rút về đơn vị.  

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán 

Ở bước này, học sinh cần đọc kĩ đề bài để xác định các dữ kiện đã cho và 

yêu cầu cần tìm. Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi như: “Bài 

toán cho biết gì?”, “Bài toán hỏi gì?”, đồng thời nhận diện mối quan hệ tỉ lệ giữa 

các đại lượng trong bài toán. 
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Bên cạnh đó, học sinh cần nắm được ý nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ 

trong đề bài để xác định: 

- Dữ kiện của bài toán;  

- Điều kiện và mối liên hệ giữa các đại lượng;  

- Đại lượng chưa biết cần tìm.  

Để làm rõ nội dung bài toán, học sinh có thể tóm tắt bằng lời, bảng, kí 

hiệu hoặc sơ đồ đoạn thẳng. 

Bước 2: Phân tích và tìm cách giải 

Nhận dạng dạng toán: Xác định đây là bài toán rút về đơn vị. 

Phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để xác định chúng có quan hệ 

tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch. Từ đó lựa chọn hướng giải phù hợp. 

Đối với phương pháp rút về đơn vị, học sinh cần xác định: 

- Đại lượng nào cần rút về một đơn vị;  

- Sau khi tìm được giá trị của một đơn vị thì cần thực hiện phép tính nào 

để tìm giá trị chưa biết.  

Ngoài ra, học sinh cần biết khai thác các dữ kiện đã cho, xác định các đại 

lượng trung gian và lựa chọn phép tính phù hợp với yêu cầu của bài toán. 

Bước 3: Trình bày lời giải 

Học sinh trình bày lời giải theo trình tự hợp lí, rõ ràng, đầy đủ. Mỗi bước 

giải cần có lời giải thích phù hợp với phép tính thực hiện, Khi trình bày bài giải 

bằng phương pháp rút về đơn vị, học sinh cần thể hiện rõ quá trình: 

- Tìm giá trị của một đơn vị hoặc một đại lượng trung gian. 

- Từ đó suy ra các giá trị cần tìm theo yêu cầu của bài toán. 

Mỗi phép tính cần ghi đầy đủ đơn vị và cuối cùng nêu đáp số. 

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá 

Sau khi hoàn thành lời giải, học sinh cần kiểm tra lại kết quả và toàn bộ 

quá trình giải toán nhằm phát hiện những sai sót nếu có. Việc kiểm tra có thể 

được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như: 

- So sánh kết quả với điều kiện thực tế của bài toán. 

- Tìm cách giải khác và đối chiếu kết quả. 

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bước rút về đơn vị và bước tìm giá trị của 

đại lượng cần tìm có thể được thực hiện liên tiếp trong cùng một bước trình bày; 

tuy nhiên, về bản chất vẫn đảm bảo đầy đủ các thao tác của quy trình giải toán. 
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Ví dụ. Một đội công nhân chuẩn bị lương thực đủ cho 120 người ăn trong 18 

ngày. Sau khi ăn được 6 ngày thì có một số công nhân được điều sang công 

trình khác, nên số lương thực còn lại đủ cho những người ở lại ăn trong 16 ngày 

nữa. Hỏi có bao nhiêu công nhân đã chuyển đi?  

Hướng dẫn giải 

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán 

Bài toán cho biết:  

- Lương thực đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày 

- Sau khi ăn được 6 ngày có một số người chuyển đi và lương thực còn lại đủ 

cho những người ở lại ăn trong 16 ngày. 

Bài toán yêu cầu: Tính số công nhân đã chuyển đi. 

Bước 2: Phân tích và tìm cách giải 

Bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là mức ăn của mỗi người trong một ngày. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là số người ăn và số 

ngày ăn hết lượng gạo còn lại. 

Sau khi ăn được 6 ngày, số gạo còn lại đủ cho 120 công nhân ăn trong 12 ngày 

(18 – 6 = 12) nhưng có một số công nhân được điều đi công trình khác, nên số 

lương thực còn lại đủ cho những người ở lại ăn trong 16 ngày nữa. 

Vậy bài toán có thể đưa về dạng: 

120 công nhân ăn trong 12 ngày 

  ?   công nhân ăn trong 16 ngày 

 → Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị. 

- Trước tiên, tìm số ngày mà một công nhân ăn hết số gạo còn lại. (120 × 12 = 1440) 

- Sau đó, tìm số công nhân ăn hết số gạo đó trong 16 ngày. (1440 : 16 = 90) 

- Rồi tìm được số công nhân đã chuyển đi. (120 – 90 = 30) 

Bước 3: Trình bày lời giải 

Số ngày ăn còn lại theo dự định ban đầu là: 

18 – 6 = 12 (ngày) 

Một công nhân ăn hết số gạo đó trong số ngày là: 

120 × 12 = 1440 (ngày) 
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Số công nhân ở lại ăn hết số gạo đó trong 16 ngày là: 

1440 : 16 = 90 (công nhân) 

Số công nhân đã chuyển đi là: 

120 – 90 = 30 (công nhân) 

Đáp số: 30 công nhân 

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá 

Ta có: 90 × 16 = 1440 và 120 × 12 = 1440 

Hai kết quả bằng nhau nên số lương thực còn lại đủ cho 90 công nhân ăn 

trong 16 ngày là đúng. 

Vậy số công nhân chuyển đi là: 

120 – 90 = 30 (người) 

Kết quả phù hợp với điều kiện của bài toán. 

Nhận xét: Ví dụ trên cho thấy phương pháp rút về đơn vị giúp học sinh 

làm rõ mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán, từ đó xác định hướng 

giải một cách logic. Phương pháp này không chỉ giúp học sinh tìm ra kết quả 

đúng mà còn góp phần hình thành tư duy có hệ thống, phù hợp với đặc điểm 

nhận thức của học sinh Tiểu học khi giải các bài toán có lời văn dạng tỉ lệ. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Qua quá trình nghiên cứu cơ sở lí luận, Chương 1 của khóa luận đã làm 

rõ vị trí và vai trò của hoạt động giải toán có lời văn trong dạy học Toán ở Tiểu 

học, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc lựa chọn phương pháp giải toán phù 

hợp đối với quá trình hình thành và phát triển tư duy toán học cho học sinh. 

Bên cạnh đó, khóa luận cũng đã phân tích đặc điểm nhận thức của học sinh 

Tiểu học làm cơ sở cho việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học 

phù hợp trong quá trình giải toán. 

Trên cơ sở đó, phương pháp rút về đơn vị được tìm hiểu ở các phương 

diện như khái niệm, đặc điểm, quy trình thực hiện và phạm vi vận dụng trong 

dạy học giải toán có lời văn. Qua việc phân tích các nội dung lí luận và ví dụ 

minh họa, có thể thấy đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm tư duy của học 

sinh Tiểu học, giúp học sinh từng bước hình thành khả năng phân tích đề toán, 

xác định mối quan hệ giữa các đại lượng và rèn luyện tư duy suy luận logic. 

Những vấn đề lí luận đã trình bày trong Chương 1 là cơ sở để triển khai 

nội dung ở Chương 2, tập trung vào việc phân tích các dạng toán điển hình và 

hướng dẫn vận dụng phương pháp rút về đơn vị trong dạy học giải toán có lời 

văn cho học sinh Tiểu học. 

  



14 

Chương 2 

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐIỂN HÌNH 

GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ Ở TIỂU HỌC 

2.1. Dạng toán tìm giá trị của nhiều đơn vị khi biết giá trị của một số đơn vị  

2.1.1. Đặc điểm nhận thức và tiến trình phát triển của dạng toán rút về đơn vị 

Dạng toán "Tìm giá trị của nhiều đơn vị khi biết giá trị của một số đơn vị" 

đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực mô hình hóa toán học 

cho học sinh Tiểu học. Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung 

này được thiết kế theo cấu trúc đồng tâm, nâng cao dần mức độ tư duy qua các 

khối lớp: 

Lớp 3: Phương pháp rút về đơn vị được giới thiệu chính thức như một 

mạch kiến thức trọng tâm. Học sinh học cách thiết lập mối quan hệ giữa các đại 

lượng thực tiễn (số lượng - giá tiền, khối lượng - số túi) để xác định giá trị của 

một đơn vị làm bước trung gian. 

Lớp 4: Nội dung được mở rộng sang các bối cảnh đo lường phức tạp hơn 

như diện tích và năng suất lao động. Giai đoạn này đòi hỏi học sinh phải có 

năng lực phân tích để lựa chọn linh hoạt giữa phương pháp rút về đơn vị hoặc 

phương pháp tỉ số sao cho tối ưu. 

Lớp 5: Phương pháp rút về đơn vị trở thành kĩ năng tư duy chủ đạo để 

giải quyết các bài toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và chuyển động đều. Học sinh 

vận dụng phương pháp này như một công cụ phân tích để xử lí các mối quan 

hệ biến thiên phức tạp trong thực tế. 

2.1.2. Quy trình dùng phương pháp rút về đơn vị để giải bài toán tìm giá trị 

của nhiều đơn vị khi biết giá trị của một số đơn vị 

Quy trình giải bài toán tìm giá trị của nhiều đơn vị khi biết giá trị của 

một số đơn vị cũng tương tự như quy trình giải bài toán bằng phương pháp rút 

về đơn vị. Tuy nhiên ở bước 2, bài toán đưa ra các bước cụ thể hơn. 

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán 

Ở bước này, học sinh cần đọc kĩ đề bài để xác định các dữ kiện đã cho 

và yêu cầu cần tìm. Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi như: “Bài 

toán cho biết gì?”, “Bài toán hỏi gì?”, đồng thời nhận diện mối quan hệ tỉ lệ 

giữa các đại lượng trong bài toán. 
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Bên cạnh đó, học sinh cần nắm được ý nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ 

trong đề bài để xác định: 

- Dữ kiện của bài toán;  

- Điều kiện và mối liên hệ giữa các đại lượng;  

- Đại lượng chưa biết cần tìm.  

Để làm rõ nội dung bài toán, học sinh có thể tóm tắt bằng lời, bảng, kí 

hiệu hoặc sơ đồ đoạn thẳng. 

Bước 2: Phân tích và tìm cách giải 

Nhận dạng dạng toán: Xác định đây là bài toán tìm giá trị của nhiều đơn 

vị khi biết giá trị của một số đơn vị. 

Đối với dạng toán này, học sinh: 

- Thực hiện phép tính chia để tìm giá trị của một đơn vị đại lượng cơ sở-

đây là bước rút về đơn vị hay còn gọi là xác định giá trị của một đơn vị. 

- Thực hiện phép tính nhân để tìm giá trị của nhiều đơn vị theo yêu cầu 

của đề bài.  

Bước 3: Trình bày lời giải 

Học sinh trình bày lời giải theo trình tự hợp lí, rõ ràng, đầy đủ. Mỗi bước 

giải cần có lời giải thích phù hợp với phép tính thực hiện, Khi trình bày bài giải 

bằng phương pháp rút về đơn vị, học sinh cần thể hiện rõ quá trình. Mỗi phép 

tính cần ghi đầy đủ đơn vị và cuối cùng nêu đáp số. 

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá 

Sau khi hoàn thành lời giải, học sinh cần kiểm tra lại kết quả và toàn bộ 

quá trình giải toán nhằm phát hiện những sai sót nếu có. Việc kiểm tra có thể 

được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như: 

- So sánh kết quả với điều kiện thực tế của bài toán. 

- Tìm cách giải khác và đối chiếu kết quả. 

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bước rút về đơn vị và bước tìm giá trị 

của đại lượng cần tìm có thể được thực hiện liên tiếp trong cùng một bước 

trình bày; tuy nhiên, về bản chất vẫn đảm bảo đầy đủ các thao tác của quy 

trình giải toán. 
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2.1.3. Một số ví dụ minh họa về bài toán tìm giá trị của nhiều đơn vị khi 

biết giá trị của một số đơn vị  

Ví dụ 1. Để chuẩn bị cho ngày hội khai trường, bạn Nam mua 5 quyển vở cùng 

loại hết 45 000 đồng. Em hãy tính xem nếu bạn Nam mua 10 quyển vở như thế 

thì phải trả cho cửa hàng số tiền là bao nhiêu? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: Mua 5 quyển vở cùng loại hết 45 000 đồng. 

Bài toán yêu cầu: Mua 10 quyển vở như thế hết ? đồng. 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước hết tìm giá tiền 

của một quyển vở, sau đó tính giá tiền của 10 quyển vở. 

Lời giải 

Cách 1: Phương pháp rút về đơn vị 

Giá tiền của một quyển vở là: 

45 000 : 5 = 9 000 (đồng) 

Số tiền bạn Nam phải trả để mua 10 quyển vở là: 

9 000 × 10 = 90 000 (đồng) 

Đáp số: 90 000 đồng 

Cách 2: Phương pháp tỉ số 

Số vở 10 quyển gấp 5 quyển số lần là: 

10 : 5 = 2 (lần) 

Số tiền bạn Nam phải trả để mua 10 quyển vở là: 

45 000 × 2 = 90 000 (đồng) 

Đáp số: 90 000 đồng 

Nhận xét: Bài toán có thể được giải bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Tuy nhiên, phương pháp rút về đơn vị thể hiện rõ trình tự suy luận từ đơn giản 

đến phức tạp, phù hợp với đặc điểm nhận thức của HSTH. Trong khi đó, cách 

giải bằng tỉ số tuy ngắn gọn hơn nhưng đòi hỏi mức độ tư duy cao hơn. Vì vậy, 

trong dạy học ở tiểu học, nên ưu tiên sử dụng phương pháp rút về đơn vị để 

giúp học sinh hiểu bản chất bài toán và hình thành tư duy giải quyết vấn đề. 
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Ví dụ 2. Mẹ mua 3 tá bút chì hết 72 000 đồng. Lan muốn mua 15 cái bút chì như 

thế. Hỏi Lan phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tiền? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: Mua 3 tá bút chì hết 72 000 đồng. 

Bài toán yêu cầu: Mua 15 cái bút hết ? đồng. 

Bài toán xuất hiện sự không đồng nhất về đơn vị đo lường cho cùng một đại 

lượng số lượng (tá và cái). Do đó, yêu cầu tiên quyết trước khi tiến hành giải 

toán là phải thực hiện thao tác quy đổi đơn vị để thống nhất về đơn vị "cái" 

(theo quy ước 1 tá = 12 cái).  

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước hết đi tìm 

giá tiền của 1 cái bút, sau đó tìm giá tiền khi mua 5 cái bút. 

Lời giải 

Đổi: 3 tá = 36 cái 

Giá tiền của mỗi cái bút chì là:  

72 000 : 36 = 2 000 (đồng) 

Số tiền Lan phải trả để mua 15 cái bút chì là:  

2 000 × 15 = 30 000 (đồng) 

Đáp số: 30 000 đồng 

Nhận xét:  Bài toán ở mức độ 2, giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tính giá 

trị của nhiều đối tượng dựa trên giá trị đơn vị đã biết. Trong quá trình giải, học 

sinh cần đọc kĩ đề bài để xác định đúng mối quan hệ giữa giá tiền của hoa 

hướng dương và hoa hồng, từ đó tìm được giá tiền của một bông hoa hướng 

dương trước khi tính tiền của nhiều bông. Bài toán còn giúp học sinh củng cố 

kĩ năng thực hiện phép nhân với số tự nhiên và phân số, đồng thời rèn cách 

trình bày lời giải theo trình tự hợp lí: tính tiền từng loại hoa rồi mới tính tổng 

số tiền của cả bó hoa. Qua đó, học sinh phát triển tư duy phân tích dữ kiện và 

vận dụng kiến thức toán học vào tình huống thực tế quen thuộc. 

Ví dụ 3. Nhân ngày 8/3, Minh muốn mua 1 bó hoa tặng mẹ. Biết rằng cứ 1 

bông hoa hồng thì có giá 15 000 đồng. Mỗi bông hoa hướng dương có giábằng 
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5

3
 giá của mỗi bông hoa hồng. Bó hoa Minh mua gồm 9 bông hoa hồng và có 

3 bông hoa hướng dương. Hỏi Minh đã mua bó hoa hết bao nhiêu tiền? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: 

- Giá 1 bông hoa hồng: 15 000 đồng. 

- Giá 1 bông hoa hướng dương bằng 
5

3
 giá 1 bông hoa hồng. 

- Số lượng: 9 bông hoa hồng và 3 bông hoa hướng dương. 

Bài toán yêu cầu: Tìm tổng số tiền để mua bó hoa. 

Bài toán xuất hiện hai loại đối tượng khác nhau (hoa hướng dương và hoa hồng) 

nhưng có mối quan hệ tỉ lệ về giá trị. Giá của một bông hoa hồng đóng vai trò 

là giá trị đơn vị chuẩn. 

→ Bài toán vận dụng phương pháp rút về đơn vị kết hợp với kiến thức về tìm 

phân số của một số. Học sinh cần thực hiện các bước: 

- Bước 1: Xác định giá tiền của một đơn vị sản phẩm thứ hai (hoa hướng dương). 

- Bước 2: Tính tổng chi phí cho từng loại hoa dựa trên số lượng cụ thể. 

- Bước 3: Tổng hợp kết quả để tìm đáp số cuối cùng. 

Lời giải  

Giá tiền của một bông hoa hướng dương là:  

15 000 × 
5

3
 = 25 000 (đồng)  

Số tiền để mua 9 bông hoa hồng là:  

15 000 × 9 = 135 000 (đồng)  

Số tiền để mua 3 bông hoa hướng dương là:  

25 000 × 3 = 75 000 (đồng)  

Tổng số tiền bạn Minh đã mua bó hoa là:  

135 000 + 75 000 = 210 000 (đồng)  

Đáp số: 210 000 đồng 

Ví dụ 4. Bác Hưng trồng lúa một thửa rộng hình chữ nhật có chiều dài 160m, 

chiều rộng bằng 
5

8
 chiều dài.  
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a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Trung bình cứ 100
2m  thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó 

người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: 

- Chiều dài: 160 m 

- Chiều rộng bằng 
5

8
 chiều dài.  

- Trung bình cứ 100
2m  thu hoạch được 70 kg thóc.  

Bài toán yêu cầu: 

- Tính diện tích của thửa ruộng. 

- Thửa ruộng thu được ? kg thóc. 

a) Muốn tính được diện tích thửa ruộng ta cần biết được chiều dài và chiều 

rộng.  

- Bước 1: Tìm chiều rộng của thửa ruộng. (160 × 
5

8
 = 100m) 

- Bước 2: Tìm diện tích của thửa ruộng. (160 × 100 = 16000
2m  ) 

b) Trung bình cứ 100
2m  thu hoạch được 70 kg thóc.  

     Thửa ruộng rộng 16 000
2m   thì thu hoạch được ? kg thóc. 

→Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Bước 1: Tìm số ki-lô-gam thóc thu hoạch trên 1
2m . (70 : 100 = 

7

10
 ) 

- Bước 2: Tìm số ki-lô-gam thóc thu hoạch trên 16 000
2m . (

7

10
 × 16 000 = 11 200) 

Lời giải 

a) Chiều rộng của thửa ruộng đó là: 

160 × 
5

8
 =100 (m) 

Diện tích của thửa ruộng đó là: 

160 × 100 = 16 000 (
2m ) 

b) Cứ 1
2m thì thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 

70 : 100 = 
7

10
 (kg) 
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Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 

 
7

10
 × 16 000 = 11 200 (kg) 

Đáp số: 11 200 kg 

Lưu ý: Sau khi HS đã nắm được bản chất của phương pháp rút về đơn 

vị thông qua cách giải gồm hai bước: tìm giá trị của một đơn vị sau đó tìm giá 

trị của nhiều đơn vị. GV có thể hướng dẫn HS trình bày lời giải ngắn gọn hơn 

bằng cách gộp phép tính. 

Cụ thể ở ý b, HS có thể trình bày: 

 Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 

 16 000 × 70 : 100 = 11 200 (kg) 

Đáp số: 11 200 kg 

Ví dụ 5. Một xe khách liên tỉnh đi quãng đường 120 km tiêu thụ hết 15 lít dầu. 

Lái xe kiểm tra bình nhiên liệu thấy còn 25 lít dầu. Hỏi với số dầu còn lại đó, xe 

có đủ để thực hiện hành trình đi tiếp quãng đường 180 km nữa hay không? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: 15 lít dầu đi được 120 km. 

Bài toán yêu cầu: 25 lít dầu đi được ? km. 

→ Bài toán giải bằng phương pháp rút về đơn vị và kết luận dưới dạng một 

phán đoán logic. 

- Trước tiên, học sinh cần tìm định mức tiêu hao (1 lít dầu đi được bao nhiêu 

km hoặc 1 km tiêu tốn bao nhiêu dầu). 

- Sau đó, tính quãng đường xe có thể đi được với 25 lít rồi so sánh với 180 km. 

Lời giải 

Với 1 lít dầu, xe khách đi được quãng đường là: 

120 : 15 = 8 (km) 

Với 25 lít dầu còn lại, xe khách có thể đi được quãng đường là: 

8 × 25 = 200 (km) 

Vì 200 > 180 nên số dầu còn lại đủ để xe đi tiếp quãng đường 180 km. 

Vậy với số dầu còn lại đó, xe đủ để thực hiện hành trình đi tiếp quãng 

đường 180 km nữa. 

Ví dụ 6. Cô Hà mua 6 kg táo hết 375 000 đồng. Cô đưa cho người bán hàng 

một số tiền nhưng người bán hàng không có đủ tiền để trả lại. Vì vậy, cô Hà đã 
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lấy thêm 2 kg táo nữa cho hết số tiền vừa đưa. Hỏi cô Hà đã đưa cho người bán 

hàng bao nhiêu tiền? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: 

- Cô Hà mua 6 kg táo hết 375 000 đồng. 

- Cô Hà đã lấy thêm 2 kg táo nữa để hết số tiền đã đưa. 

Bài toán yêu cầu: Cô Hà đã đưa người bán hàng ? tiền. 

Sau khi cô Hà lấy thêm 2 kg táo nữa là cô Hà đã mua tất cả 8 kg táo ( 6 + 2 = 8). Để 

tính được số tiền cô Hà đã đưa cho người bán hàng là ta đi tìm giá tiền của 8 kg táo. 

Bài toán đưa về dạng: 

 6 kg táo: 375 000 đồng 

 8 kg táo: ? đồng 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước tiên tìm 

giá tiền của 1 kg táo, sau đó tìm giá tiền của 8 kg táo (hay tìm số tiền cô Hà đã 

đưa cho người bán hàng). 

Lời giải 

Giá tiền của 1 ki-lô-gam táo là: 

375 000 : 6 = 62 500 (đồng) 

Cô Hà mua tất cả số ki-lô-gam táo là: 

6 + 2 = 8 (kg) 

Số tiền mà cô Hà đã đưa cho người bán hàng là: 

62 500 × 8 = 500 000 (đồng) 

Đáp số: 500 000 đồng 

Ví dụ 7. Một xưởng in ấn xác định định mức vật tư để đóng hoàn thiện 5 quyển 

sổ tay tiêu chuẩn là 150 tờ giấy. Trong đợt sản xuất mới, xưởng tiếp nhận đơn 

hàng gồm 15 quyển sổ tay cùng loại và 4 tập tài liệu chuyên khảo. Biết rằng, 

theo yêu cầu thiết kế, mỗi tập tài liệu có độ dày gấp đôi một quyển sổ tay. Em 

hãy tính toán tổng số tờ giấy mà xưởng cần chuẩn bị để hoàn tất đơn hàng trên? 

Phân tích 

Bài toán cho biết: 

- Hoàn thiện 5 quyển sổ tay cần 150 tờ giấy. 

- Mỗi tập tài liệu có độ dày gấp đôi một quyển sổ tay. 
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Bài toán yêu cầu: 

- Hoàn thiện 15 quyển sổ tay cần ? tờ giấy. 

- Hoàn thiện 4 quyển tài liệu cần ? tờ giấy. 

→ Bài toán xuất hiện hai loại sản phẩm khác nhau (quyển sổ tay và quyển tài 

liệu) nhưng cùng chung một đơn vị vật tư là "tờ giấy". Đây là bài toán có thể 

giải bằng phương pháp rút về đơn vị. Học sinh cần thực hiện quy trình tư duy 

theo các bước: 

- Bước 1: Rút về đơn vị để tìm số giấy cần dùng cho một sản phẩm chuẩn   

(1 quyển sổ tay). 

- Bước 2: Tìm định mức vật tư cho loại sản phẩm thứ hai (tập tài liệu) 

- Bước 3: Tổng hợp dữ liệu để tính toán tổng nhu cầu vật tư cho toàn bộ đơn hàng. 

Lời giải 

Để đóng hoàn thiện một quyển sổ tay cần số tờ giấy là: 

150 : 5 = 30 (tờ) 

Để đóng một tập tài liệu chuyên khảo cần số tờ giấy là: 

30 × 2 = 60 (tờ) 

Số tờ giấy cần để đóng 15 quyển sổ tay là: 

30 × 15 = 450 (tờ) 

Số tờ giấy cần để đóng 4 tập tài liệu là: 

60 × 4 = 240 (tờ) 

Tổng số tờ giấy xưởng cần chuẩn bị để hoàn thành đơn hàng là: 

450 + 240 = 690 (tờ) 

Đáp số: 690 tờ giấy 

Ví dụ 8. May 10 chiếc túi vải hết 15 m vải. Sau khi cải tiến kĩ thuật, mỗi chiếc 

túi tiết kiệm được 0,2 m vải so với trước. Hỏi với 65 m vải, xưởng may được 

bao nhiêu chiếc túi theo kĩ thuật mới? 

Phân tích 

Bài toán cho biết:  

- May 10 chiếc túi vải hết 15 m vải. 

- Sau khi cải tiến kĩ thuật, mỗi chiếc túi tiết kiệm được 0,2 m vải so với trước.  
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Bài toán yêu cầu: Sau khi cải tiến, 65 m vải may được ? chiếc túi vải. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị kết hợp với bài 

toán về sự thay đổi định mức, ta giải theo các bước sau: 

- Bước 1: Tìm định mức vải cũ cho 1 túi. 

- Bước 2: Tìm định mức vải mới (trừ đi phần tiết kiệm). 

- Bước 3: Tìm số túi dựa trên tổng lượng vải và định mức mới. 

Lời giải 

Định mức vải cho 1 túi theo kĩ thuật cũ là:  

15 : 10 = 1,5 (m) 

Định mức vải cho 1 túi theo kĩ thuật mới là:  

1,5 – 0,2 = 1,3 (m) 

Số túi may được theo kĩ thuật mới là:  

65 : 1,3 = 50 (chiếc) 

Đáp số: 50 chiếc túi. 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1. Để chuẩn bị quà tặng cho lễ tổng kết năm học, cô giáo mua 12 chiếc bút 

ký cùng loại hết 180 000 đồng. Hỏi nếu mua 30 chiếc bút như thế để tặng cho 

các bạn học sinh giỏi thì cần bao nhiêu tiền? 

Đáp số: 450 000 đồng 

Bài 2. Một chiếc ô tô di chuyển trên đường cao tốc, cứ đi quãng đường 100 km 

thì tiêu thụ hết 8 lít xăng. Hỏi nếu xe chạy quãng đường 250 km thì sẽ tiêu thụ 

hết bao nhiêu lít xăng? 

Đáp số: 20 lít xăng 

Bài 3. Một xưởng may công nghiệp dùng 15 m vải để may 5 bộ đồng phục học 

sinh. Hỏi để hoàn thành đơn hàng 45 bộ đồng phục cùng loại, xưởng cần chuẩn 

bị bao nhiêu mét vải? 

Đáp số: 135m vải 

Bài 4. Cứ 5 xe tải vận chuyển được 25 tấn hàng hóa về kho. Hỏi nếu huy động 

thêm 12 xe tải cùng loại như thế thì sẽ vận chuyển được tất cả bao nhiêu tấn 

hàng? 

Đáp số: 85 tấn hàng 
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Bài 5. Một máy in laser tốc độ cao trong 5 phút in được 120 trang tài liệu. Hỏi 

nếu máy hoạt động liên tục với công suất đó trong 1 giờ thì in được bao nhiêu 

trang?  

Đáp số: 1 440 trang 

Bài 6. Cô Hà mua 6 kg táo hết 375 000 đồng. Cô đưa cho người bán hàng một 

số tiền nhưng người bán hàng không có đủ tiền lẻ để trả lại. Vì vậy, cô Hà đã 

lấy thêm 2 kg táo nữa cho hết số tiền vừa đưa. Hỏi cô Hà đã đưa người bán 

hàng bao nhiêu tiền? 

Đáp số: 500 000 đồng 

Bài 7. Một bếp ăn tập thể trong 12 ngày dùng hết 624 kg gạo. Hỏi trong tháng 

8 bếp ăn đó sẽ dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết lượng gạo dùng trong 

mõi ngày là như nhau. 

Đáp số: 1612 kg 

Bài 8. Một vận động viên đua xe đạp duy trì vận tốc đều, trong 2 giờ đi được 

60km. Hỏi với nhịp độ đó, vận động viên cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành 

chặng đua dài 150km? 

Đáp số: 5 giờ 

Bài 9. May 8 bộ rèm cửa trang trí hết 40m vải tơ tằm. Xưởng nhận được đơn 

hàng mới gồm 12 bộ rèm cùng loại và thêm 4 bộ rèm nhỏ (biết 2 bộ rèm nhỏ 

dùng lượng vải bằng 1 bộ rèm lớn). Tính tổng số mét vải cần dùng? 

Đáp số: 70 m vải 

Bài 10. Một trường học mua 4 thùng sữa, mỗi thùng có 24 hộp sữa, hết tất cả 1 

152 000 đồng. Hỏi nếu mua 30 hộp sữa như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? 

Đáp số: 360 000 đồng 

Bài 11. Nhân dịp đầu năm học mới, thư viện nhà trường nhập về 12 bộ truyện 

thiếu nhi giống nhau với tổng giá tiền là 1 080 000 đồng. Cô thủ thư dự định 

mua thêm 18 bộ truyện cùng loại để bổ sung cho tủ sách lớp học. Hỏi cô cần 

trả thêm bao nhiêu tiền để mua số truyện đó? 

Đáp số: 1 620 000 đồng 

Bài 12. Mùa này nhà bác Hưng hái được 1 tạ 28 kg măng tươi. Những cây 

măng tươi sau khi hái về sẽ được chế biến thành măng khô. Cứ mỗi 160 kg 
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măng tươi sẽ cho ra thành phẩm là 1 yến măng khô. Hỏi sau khi chế biến số 

măng đó, bác Hưng sẽ thu được bao nhiêu ki-lô-gam măng khô?  

Đáp số: 8 kg măng khô 

Bài 13. Cứ 10 kg hạt hướng dương thì ép được 4 lít dầu nguyên chất. Hỏi để 

thu được 18 lít dầu phục vụ sản xuất, xưởng cần chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam 

hạt hướng dương? 

Đáp số: 45 kg hạt 

Bài 14. Một bác nông dân dự định chôn cọc rào xung quanh một mảnh vườn 

hình chữ nhật. Bác tính rằng nếu khoảng cách giữa hai cọc là 4 m thì cần dùng 

hết 90 chiếc cọc. Hỏi nếu khoảng cách giữa hai cọc là 1,6 m và ở một góc vườn 

chừa lối đi rộng 3,2 m thì cần dùng bao nhiêu chiếc cọc? 

Đáp số: 223 chiếc cọc 

Bài 15. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75 m, chiều rộng bằng 
4

5
 

chiều dài. Trung bình cứ 25 m² thu hoạch được 18 kg rau. Hỏi cả thửa ruộng 

thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

Đáp số: 2592 kg rau 

Bài 16. Để đóng hoàn thiện 6 quyển từ điển chuyên ngành cần sử dụng 240 tờ 

bìa cứng định lượng cao. Xưởng in nhận một đơn hàng phức hợp bao gồm 20 

quyển từ điển cùng loại và 5 bộ hồ sơ lưu trữ (biết mỗi bộ hồ sơ có độ dày và 

sử dụng lượng bìa tương đương 3 quyển từ điển). Em hãy giúp quản lí xưởng 

tính toán tổng số tờ bìa cần chuẩn bị để hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn? 

Đáp số: 1 400 tờ bìa 

Bài 17. Một công viên có 12 bồn hoa giống nhau với tổng diện tích là 216 m². Người 

ta dự định mở rộng mỗi bồn hoa thêm 3 m² để trồng thêm hoa theo mùa. Hỏi sau 

khi mở rộng, tổng diện tích của 20 bồn hoa như thế là bao nhiêu mét vuông? 

Đáp số: 420 m² 
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2.2. Bài toán liên quan đến năng suất, sản lượng và thời gian 

Trong hệ thống các bài toán có lời văn giải bằng phương pháp rút về đơn 

vị, nhóm bài toán liên quan đến năng suất, sản lượng và thời gian đại diện cho 

mảng kiến thức về các đại lượng biến thiên trong quá trình vận động lao động.  

Về mặt bản chất, cấu trúc của nhóm bài toán này được xây dựng dựa trên 

sự tương tác giữa các hệ thống đại lượng từ đơn giản đến phức tạp, từ những 

bài có 3 đại lượng đến những bài toán có 4 đại lượng hoặc 5 đại lượng. 

2.2.1. Nhóm bài toán rút về đơn vị với ba đại lượng cơ bản 

Đây là mô hình nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành 

và phát triển tư duy giải toán cho học sinh tiểu học khi tiếp cận phương pháp 

rút về đơn vị trong các tình huống gắn với lao động và sản xuất. 

Trong mô hình này, ba đại lượng cơ bản có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau bao gồm: 

- Sản lượng ( S ): Là kết quả của quá trình lao động, được biểu hiện qua 

số sản phẩm, số mét vải, diện tích đất canh tác,…  

- Thời gian ( t ): Là khoảng thời gian cần thiết để tạo ra sản lượng đó (giờ, 

ngày, phút,…).  

- Năng suất ( n ): Là lượng sản phẩm tạo ra trong một đơn vị thời gian 

(sản phẩm/giờ, mét/ngày,…).  

Giữa ba đại lượng này tồn tại mối quan hệ cơ bản: 

S n t   

Từ mối quan hệ trên, tùy theo đại lượng nào giữ vai trò không đổi, ta có 

thể xác định được quy luật biến thiên và cách vận dụng phương pháp rút về đơn 

vị một cách phù hợp. 

* Trường hợp 1: Năng suất (n) không thay đổi 

Trong trường hợp này, năng suất lao động được giữ cố định, do đó sản 

lượng và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nghĩa là khi thời gian tăng thì 

sản lượng tăng và ngược lại. 

Với dạng toán này, phương pháp rút về đơn vị được thực hiện bằng cách: 

- Bước 1: Tìm năng suất ( n ), tức là sản lượng làm được trong một đơn 

vị thời gian.  

- Bước 2:  Từ đó tính sản lượng tương ứng với thời gian mới.  

:n S t  



27 

Dạng toán này giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của năng suất và mối 

quan hệ trực tiếp giữa thời gian và kết quả lao động. 

* Trường hợp 2: Sản lượng (S) không thay đổi 

Khi tổng sản lượng được giữ cố định, năng suất và thời gian là hai đại 

lượng tỉ lệ nghịch. Nghĩa là năng suất tăng thì thời gian giảm và ngược lại. 

Trong trường hợp này, phương pháp rút về đơn vị thường được tiến hành 

theo hai bước: 

- Bước 1: Tìm thời gian cần thiết để một đơn vị năng suất hoàn thành 

toàn bộ công việc.  

- Bước 2: Từ đó suy ra thời gian cần thiết khi năng suất thay đổi.  

:t S n  

Dạng toán này giúp học sinh nhận thức được mối quan hệ “làm nhanh – 

làm chậm” trong thực tiễn lao động, đồng thời bước đầu hình thành tư duy về 

tỉ lệ nghịch. 

* Trường hợp 3: Thời gian (t) không thay đổi 

Khi thời gian được giữ cố định, sản lượng và năng suất là hai đại lượng 

tỉ lệ thuận. Nghĩa là năng suất càng cao thì sản lượng đạt được trong cùng một 

khoảng thời gian càng lớn. 

Trong trường hợp này, phương pháp rút về đơn vị được thực hiện bằng cách: 

- Trước hết, tìm sản lượng tương ứng với một đơn vị năng suất trong thời 

gian đã cho.  

- Sau đó, suy ra sản lượng tương ứng với năng suất mới.  

S n t   

Dạng toán này góp phần giúp học sinh hiểu rõ vai trò của năng suất trong 

việc nâng cao hiệu quả lao động. 

Ví dụ 1. Một xưởng đóng gói tự động trong 1 giờ 20 phút đóng gói được 2 400 

hộp sữa. Do thay đổi đơn hàng, xưởng cần đóng gói thêm 4 500 hộp sữa nữa. 

Hỏi xưởng đó cần vận hành thêm bao nhiêu phút để hoàn thành số hộp sữa tăng 

thêm? (Biết năng suất máy không đổi) 

Phân tích 

Bài toán cho biết: Trong 1 giờ 20 phút đóng gói được 2 400 hộp sữa. 

Bài toán yêu cầu: Trong ? giờ đóng gói được 4 500 hộp sữa. 
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Bài toán xuất hiện ba đại lượng là: năng suất của xưởng đóng gói trong 1 phút, 

thời gian đóng gói và tổng số lượng hộp sữa. Trong đó, năng suất của xưởng 

đóng gói trong 1 phút là đại lượng không đổi. 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước hết tìm năng suất 

của xưởng đóng gói trong 1 phút, sau đó tìm thời gian để đóng gói 4 500 hộp 

sữa. 

Lời giải 

Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút. 

Năng suất đóng gói của xưởng trong 1 phút là:  

2 400 : 80 = 30 (hộp) 

Thời gian cần thiết để đóng gói số hộp sữa tăng thêm là:  

4 500 : 30 = 150 (phút) 

Đổi: 150 phút = 2 giờ 30 phút 

Đáp số: 2 giờ 30 phút 

Ví dụ 2. Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 30 người ăn trong 18 ngày. 

Sau 2 ngày có 6 công nhân được điều đi làm việc ở nơi khác. Hỏi số công nhân 

còn lại ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày? (Biết rằng khẩu phần ăn của mỗi 

người là như nhau.) 

Phân tích 

Bài toán cho biết:  

- Gạo đủ cho 30 công nhân ăn trong 18 ngày.  

- Sau 2 ngày có 6 công nhân được điều đi làm việc ở nơi khác.  

Bài toán yêu cầu: Các công nhân còn lại ăn hết số gạo trong ? ngày 

Bài toán xuất hiện ba đại lượng: số lượng gạo, số người ăn và số ngày ăn hết 

số gạo. Trong đó, số lượng gạo là đại lượng không đổi 

Sau khi ăn được 2 ngày thì số gạo còn lại đủ cho 30 công nhân ăn trong 16 ngày 

(18 – 2 = 16) nhưng có 6 công nhân được điều đi nên chỉ có 24 công nhân (30 – 6 

= 24) ăn số gạo còn lại đó. Vậy bài toán có thể đưa về dạng: 

30 công nhân ăn trong 16 ngày 

24 công nhân ăn trong ? ngày 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị:  

- Trước hết tìm thời gian mà 1 người có thể ăn hết số gạo đó. 

- Sau đó tìm thời gian để 24 công nhân còn lại ăn hết số gạo đó. 
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Lời giải 

Số gạo còn lại đủ cho 30 người ăn trong số ngày là: 

18 − 2 = 16 (ngày) 

Số công nhân còn ở lại là: 

30 − 6 = 24 (người) 

Một người ăn hết số gạo còn lại trong số ngày là: 

30 × 16 = 480 (ngày) 

Thời gian để số công nhân còn lại ăn hết gạo là: 

480 : 24 = 20 (ngày) 

Đáp số: 20 ngày 

Nhận xét: Đây là bài toán ba đại lượng với tổng sản lượng không đổi, 

trong đó số người và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau: số người giảm thì thời gian 

sử dụng tăng. Bài toán gồm hai giai đoạn nên cần tách ra để tính phần đã dùng 

và phần còn lại. Đồng thời, trong các bài toán tiêu dùng, số người có thể xem 

như mức tiêu thụ trong một đơn vị thời gian, giúp học sinh hiểu rõ bản chất và 

giải bài toán dễ hơn. 

Ví dụ 3. Trong cùng một ca làm việc kéo dài 8 giờ, một tổ gồm 5 công nhân 

lành nghề dệt được 150 mét vải lụa. Hỏi cũng trong ca làm việc đó, nếu tổ được 

điều động thêm 3 công nhân nữa có cùng năng suất thì cả tổ sẽ dệt được bao 

nhiêu mét vải lụa? 

Phân tích 

Bài toán cho biết:  

- 5 công nhân làm trong 8 giờ được 150 m  vải.  

- Thêm 3 công nhân cùng làm trong 8 giờ đó. 

Bài toán yêu cầu: Sau điều động, cả tổ sẽ dệt được ? mét vải lụa? 

Bài toán xuất hiện ba đại lượng gồm: số công nhân (n), thời gian làm việc (t) 

và sản lượng vải (S). Trong đó thời gian là đại lượng không thay đổi. 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước tiên tìm sản lượng 

của một công nhân trong một giờ (giá trị đơn vị hằng số), sau đó tính cho tổng 

số công nhân thực tế. 

Lời giải  

Tổng số công nhân của tổ sau khi được điều động thêm là:  

5 + 3 = 8 (công nhân)  
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Trong một ca làm việc, một công nhân dệt được số mét vải là:  

150 : 5 = 30 (m)  

Trong cùng ca làm việc đó, cả tổ 8 người dệt được số mét vải là:  

30 × 8 =  240 (m)  

Đáp số: 240 m vải 

Ví dụ 4. Một đội công nhân dự định làm xong một công việc trong 18 ngày. 

Biết 6 ngày đầu họ làm theo kế hoạch, 6 ngày tiếp theo tăng năng suất mỗi ngày 

thêm 20% . Những ngày còn lại, đội được bổ sung thêm 3 người nên năng suất 

tăng thêm 40%nữa. Hỏi đội hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? 

Phân tích 

Bài toán xuất hiện 3 đại lượng, trong đó: 

- Tổng số công việc cần hoàn thiện là đại lượng không đổi. 

- Năng suất và thời gian làm việc là hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ 

lệ nghịch. 

Bài toán chia thành 3 giai đoạn với các mức năng suất khác nhau. Ta coi toán 

bộ công việc cần hoàn thiện là 1. Khi đó theo kế hoạch đội công nhân đó làm 

1 ngày được:
1

18
 công việc (1 : 18 = 

1

18
). 

Ta thấy: 

6 ngày đầu làm 
1

18
 công việc/ngày. 

6 ngày sau làm 
1

18
× (1 + 0,2) công việc/ngày. 

Cần ? ngày làm 
1

18
× (1 + 0,2 + 0,4) công việc/ngày để hoàn thành hết công việc. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: ta cần tìm 

năng suất công việc mà công nhân làm được trong 1 ngày, sau đó tìm năng 

suất tương ứng theo từng giai đoạn để tìm được số ngày để hoàn thành hết 

công việc. 
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Bài giải 

Coi toàn bộ công việc cần phải hoàn thành là 1 

Theo kế hoạch đội công nhân đó làm 1 ngày được:  

             1 : 18 = 
1

18
 (công việc) 

Trong 6 ngày đầu đội công nhân đó làm được số công việc là: 

             6 × 
1

18
  = 

1

3
  (công việc) 

                Trong 6 ngày tiếp theo đội công nhân đó làm được số công việc là: 

          
1

18
 × (1 + 0,2 ) × 6 = 

2

5
 (công việc) 

Tổng sau 12 ngày đội công nhân đó làm được số công việc là: 

          
1

3
 + 

1

18
 = 

11

15
 (công việc) 

Như vậy số công việc còn lại mà đội cần hoàn thành là: 

             1   
11

15
 = 

4

15
 (công việc) 

Năng suất làm việc của đội công nhân trong 1 ngày giai đoạn là: 

              
1

18
 × ( 1 + 0,2 + 0,4) = 

4

45
 (công việc) 

Thời gian còn lại để đội công nhân hoàn thành công việc là: 

            
4

15
 : 

4

45
 = 3 (ngày) 

Tổng số ngày mà đội công nhân đó hoàn thành công việc là: 

            6 + 6 + 3 = 15 ngày 

                      Đáp số: 15 ngày 

Kết luận: Nhóm bài toán rút về đơn vị với ba đại lượng cơ bản giữ vai 

trò quan trọng trong việc hình thành cho HS khả năng nhận diện và phân tích 

mối quan hệ giữa các đại lượng trong những tình huống gần gũi với thực tiễn. 

Thông qua việc xác định đúng đại lượng không đổi và vận dụng linh hoạt 
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phương pháp rút về đơn vị, HS không chỉ giải quyết bài toán một cách chính 

xác mà còn từng bước phát triển tư duy logic, tư duy toán học. 

Trong dạy học ở tiểu học, cần đặc biệt chú trọng hướng dẫn HS thực hiện 

theo quy trình rõ ràng: rút về đơn vị (tìm giá trị của một đơn vị) rồi từ đó suy ra 

kết quả cần tìm. Cách tiếp cận này giúp các em hiểu bản chất vấn đề, tránh học 

máy móc theo công thức, đồng thời phù hợp với đặc điểm nhận thức và khả năng 

tư duy còn mang tính trực quan của HS. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để các 

em tiếp tục học tốt các dạng toán phức tạp hơn ở những lớp học tiếp theo. 

2.2.2. Nhóm bài toán đa đại lượng  

Trong các bài toán vận dụng cao, các đại lượng n và t không còn là một 

chỉ số đơn nhất mà được phân rã thành các đại lượng thành phần. Việc nhận 

diện hệ thống đa đại lượng là điều kiện tiên quyết để thực hiện quy trình rút về 

đơn vị nhiều lần: 

- Đại lượng thành phần của Năng suất (n): Được cấu thành từ số lượng 

chủ thể lao động (số công nhân, số máy bơm...) và năng suất của một chủ thể 

trong một đơn vị thời gian ( 0n ). 

0n M n   

- Thời gian ( t ): Tổng thời gian vận hành quá trình thường được tính dựa 

trên số ngày làm việc ( d ) và định mức thời gian trong mỗi ngày (h - số 

giờ/ngày),. 

t d h   

Ví dụ 5. Một phân xưởng may có 45 công nhân được giao nhiệm vụ may một 

lô hàng trong 14 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Sau khi làm việc được 2 ngày 

thì có 15 người của phân xưởng được điều đi làm việc khác và số người còn lại 

tăng thời gian làm việc mỗi ngày thêm 4 giờ. Hỏi phân xưởng đó hoàn thành 

khối lượng công việc còn lại trong bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm 

việc của mỗi người là như nhau) 

Phân tích 
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Bài toán xuất hiện 4 đại lượng: khối lượng công việc, số công nhân, thời gian 

làm việc mỗi ngày và thời gian hoàn thành công việc. Trong đó, khối lượng 

công việc là đại lượng không thay đổi. 

Sau khi làm việc được 2 ngày thì có 15 người của phân xưởng được điều đi làm 

việc khác thì đội còn 30 người (45 – 15 = 30) và số người còn lại tăng thời gian 

làm việc mỗi ngày thêm 4 giờ thì mỗi ngày họ làm việc 12 giờ (8 + 4 = 12). 

Vậy nếu không được bổ sung thì đội 45 công nhân được giao nhiệm vụ may 

một lô hàng trong 12 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. 

Bài toán có thể tóm tắt như sau: 

45 công nhân làm việc 8 giờ/ngày thì 12 ngày xong. 

30 công nhân làm việc 12 giờ/ngày thì ? ngày xong. 

Bài toán xuất hiện hai đơn vị liên quan đến thời gian là số ngày làm việc và 

định mức thời gian trong mỗi ngày. Vì thế, t cần tính được tổng thời gian vận 

hành quá trình làm việc. Khi đó, bài toán đưa về dạng: 

45 công nhân hoàn thiện lô hàng trong 96 giờ (12 × 8 = 96).  

30 công nhân hoàn thiện lô hàng trong ? giờ. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm số giờ để 1 người hoàn thiện lô hàng còn lại. 

- Sau đó, tìm số giờ mà 30 công nhân hoàn thiện lô hàng còn lại. Rồi tìm số ngày 

mà 30 công nhân làm việc 12 giờ/ngày hoàn thiện lô hàng. 

Lời giải 

Cách 1: Giải bằng phương pháp rút về đơn vị 

Số ngày làm việc còn lại để 45 công nhân hoàn thành khối lượng công việc là:  

14 - 2 = 12 (ngày) 

Số công nhân còn ở lại là: 

45 - 15 = 30 (người) 

Tổng thời gian vận hành quá trình làm việc còn lại là: 

12 × 8 = 96 (giờ) 

Tổng số giờ công hoàn thành lô hàng là: 

45 × 96 = 4320 (giờ công) 

Hay để 1 người hoàn thành lô hàng cần 4320 giờ công. 

Thời gian để 30 công nhân hoàn thành lô hàng đó là: 



34 

4 320 : 30 = 144 (giờ) 

Thời gian để 30 công nhân làm việc 12 giờ mỗi ngày xong công việc đó là: 

144 : 12 = 12 (ngày) 

Đáp số: 12 ngày 

Cách 2: Giải bằng phương pháp tỉ số 

- Ta có thể phân tích bài toán thành hai bài toán phụ sau: 

45 công nhân làm việc 8 giờ/ngày thì 12 ngày xong. 

45 công nhân làm việc 12 giờ/ngày thì ? ngày xong. 

và  

45 công nhân làm việc 12 giờ/ngày thì A ngày xong. 

30 công nhân làm việc 12 giờ/ngày thì ? ngày xong. 

Lời giải 

Thời gian để 45 công nhân làm việc 12 giờ mỗi ngày hoàn thành xong 

công việc là: 

8 12

12


 = 8 (ngày) 

Thời gian để 30 công nhân làm việc 12 giờ mỗi ngày hoàn thành xong 

công việc là: 

45 8

30


 = 12 (ngày) 

Đáp số: 12 ngày 

Nhận xét: Ở Ví dụ này, bài toán có thể giải bằng nhiều phương pháp như 

rút về đơn vị hoặc phương pháp tỉ số. Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng: 

phương pháp rút về đơn vị giúp giải quyết bài toán một cách trực tiếp, trong 

khi phương pháp tỉ số góp phần làm rõ bản chất mối quan hệ giữa các đại lượng. 

Việc khai thác nhiều cách giải giúp học sinh hiểu sâu vấn đề, đồng thời phát 

triển tư duy linh hoạt và năng lực khái quát hóa, phù hợp với định hướng phát 

triển năng lực trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Tuy nhiên, trong quá trình giải, học sinh dễ mắc một số sai lầm như: 

không nhận ra khối lượng công việc và năng suất là không đổi; nhầm lẫn giữa 

thời gian ban đầu và thời gian còn lại; chưa thiết lập đúng mối quan hệ tỉ lệ giữa 

số người, số giờ và số ngày; hoặc thực hiện phép tính máy móc mà chưa gắn 

với ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy, giáo viên cần chú trọng hướng dẫn học sinh phân 

tích bài toán, quy về cùng một đơn vị và kiểm tra tính hợp lí của kết quả. 
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Ví dụ 6. Một tổ sản xuất gồm 8 công nhân, trong 5 ngày làm việc, mỗi ngày 

làm 8 giờ thì dệt được 1 600 mét vải. Hỏi nếu tổ đó được bổ sung thêm 2 công 

nhân nữa và làm việc trong 7 ngày, mỗi ngày làm 10 giờ với cùng năng suất cũ 

thì dệt được bao nhiêu mét vải? 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện năm đại lượng: năng suất của một công nhân làm việc 

trong một giờ, số công nhân, số ngày làm việc, số giờ làm việc mỗi ngày và 

tổng sản lượng vải dệt được. Trong đó, năng suất của một công nhân làm việc 

trong một giờ là đại lượng không đổi. 

Nếu tổ đó được bổ sung thêm 2 công nhân nữa thì tổ có tất cả 10 công nhân    

(8 + 2 = 10). Khi đó bài toán có dạng: 

8 công nhân làm việc trong 5 ngày, làm 8 giờ/ngày thì dệt được 1 600 

mét vải. 

10 công nhân làm việc trong 7 ngày, làm 10 giờ/ngày thì dệt được ? mét vải. 

Bài toán xuất hiện 2 đại lượng liên quan đến thời gian là số ngày làm việc và 

định mức thời gian trong mỗi ngày. Vì thế, t cần tính được tổng thời gian vận 

hành quá trình làm việc sau đó tính được tổng số giờ công để dệt được 1 600  

m vải. Khi đó, bài toán đưa về dạng: 

Cần 320 công giờ (8 × 5 × 8 = 320) để dệt được 1 600  m vải. 

Thực hiện 700 công giờ ( 10 × 7 × 10 = 700) thì dệt được ? m vải. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: trước tiên, tìm 

số mét vải mà 1 giờ công dệt được, sau đó tìm số mét vải mà tổ dệt được trong 

7 ngày 

Lời giải 

Tổng số giờ làm việc của 8 công nhân trong kế hoạch ban đầu:  

5 × 8 × 8 = 320 (giờ công) 

1 giờ công dệt được bao nhiêu mét vải 

1600 : 320 = 5 (m) 

Số công nhân sau khi bổ sung 

8 + 2 = 10 (công nhân) 

Tổng số giờ công trong kế hoạch mới dệt trong 7 ngày là:  

10 × 7 × 10 = 700 (giờ công) 

Số mét vải tổ đó dệt được trong 7 ngày là:  
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5 × 700 = 3500 (m) 

Đáp số: 3500 mét vải 

Ví dụ 7. Có 3 vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Trong 1 giờ 20 phút, cả 3 

vòi chảy được 4 800 lít nước. Sau đó, người ta khóa bớt 1 vòi và chỉ để 2 vòi 

còn lại chảy tiếp. Hỏi để chảy thêm được 6 300 lít nước nữa thì 2 vòi đó phải 

chảy trong bao lâu? (Biết năng suất các vòi như nhau). 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện bốn đại lượng: năng suất của một vòi nước chảy trong 

một phút, số vòi chảy ,thời gian chảy và lượng nước chảy được. Trong đó, năng 

suất của một vòi nước chảy trong một phút là đại lượng không đổi. 

Ta thấy: 

3 vòi chảy trong 1 giờ 20 phút thì được 4 800 lít nước. 

2 vòi chảy trong ? giờ thì được 6 300 lít nước. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm lượng nước mà 1 vòi chảy trong 1 phút. 

- Sau đó: tìm lượng nước mà 2 vòi chảy trong 1 phút và tìm thời gian mà 2 vòi 

chảy thêm được 6 300 lít nước. 

Lời giải 

Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút  

3 vòi cùng chảy trong 80 phút nên có: 

3 × 80 = 240 (vòi - phút) 

Trong 1 phút, một vòi chảy được số lít nước là: 

4 800 : 240 = 20 (lít)  

Trong 1 phút, hai vòi còn lại chảy được số lít nước là:  

20 × 2 = 40 (lít)  

Thời gian để hai vòi chảy thêm được 6 300 lít nước là:  

6 300 : 40 = 157,5 (phút)  

Đổi: 157,5 phút = 2 giờ 37 phút 30 giây  

Đáp số: 2 giờ 37 phút 30 giây 

Kết luận: Nhóm bài toán đa đại lượng thể hiện mức độ phát triển cao hơn 

của dạng toán rút về đơn vị, khi các đại lượng không còn tồn tại độc lập mà có 

sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau. Để giải quyết hiệu quả, học sinh cần biết phân 
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tích cấu trúc bài toán, nhận diện các đại lượng thành phần (như số người, số giờ, 

số ngày,…) và quy về một đại lượng chung như “giờ công” hoặc “vòi – phút”. 

Việc quy đổi này giúp đơn giản hóa bài toán, đưa về dạng quen thuộc để áp 

dụng phương pháp rút về đơn vị. 

Qua các ví dụ, có thể thấy rằng cùng một bài toán có thể được giải bằng 

nhiều cách khác nhau, từ đó làm nổi bật mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng và 

góp phần phát triển tư duy linh hoạt cho học sinh. Tuy nhiên, đây cũng là dạng 

toán dễ gây nhầm lẫn, vì vậy giáo viên cần chú trọng hướng dẫn học sinh xác 

định đúng đại lượng không đổi, thống nhất đơn vị và kiểm tra tính hợp lí của 

kết quả. Việc rèn luyện tốt dạng toán này sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp học 

sinh nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và học tốt các nội dung toán học ở 

bậc học tiếp theo. 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài 1. Một đội gồm 10 công nhân, trong 3 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ thì 

hoàn thành được 240 sản phẩm. Hỏi nếu đội có 15 công nhân, làm việc trong 5 

ngày, mỗi ngày làm 10 giờ thì hoàn thành được bao nhiêu sản phẩm? (Năng 

suất không đổi). 

Đáp số: 750 sản phẩm 

Bài 2. 3 máy bơm cùng công suất chảy vào bể, trong 1 giờ 15 phút thì được      

4 500 lít nước. Hỏi nếu dùng 5 máy bơm như thế chảy trong 2 giờ thì được bao 

nhiêu mét khối nước? 

Đáp số: 12 
3m  

Bài 3. 8 người thợ gặt xong một cánh đồng trong 4 giờ. Do trời sắp mưa, chủ 

nhà muốn gặt xong cánh đồng đó chỉ trong 2 giờ 40 phút thì cần bao nhiêu 

người thợ? 

Đáp số: 12 người thợ 

Bài 4. Một đội xe có 5 xe tải, mỗi xe chở 3 chuyến thì được 75 tấn hàng. Hỏi 

nếu đội có 8 xe tải, mỗi xe chở 5 chuyến thì chở được bao nhiêu tấn hàng? 

Đáp số: 200 tấn hàng 

Bài 5. 3 vòi nước chảy đầy một bể có dung tích 2 400 lít trong 2 giờ. Nếu bể 

đó có dung tích 4 000 lít và chỉ dùng 2 vòi chảy thì mất bao lâu để đầy bể? 

Đáp số: 5 giờ 
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Bài 6. 15 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày. Nhưng sau 

10 ngày làm việc, có 5 người chuyển đi nơi khác. Hỏi những người còn lại phải 

làm bao nhiêu ngày nữa mới xong ngôi nhà? 

Đáp số: 30 ngày  

Bài 7. Một máy in trong 15 phút in được 300 trang sách. Để in xong một cuốn 

sách dày 500 trang trong vòng 10 phút thì cần dùng bao nhiêu máy in như thế? 

Đáp số: 3 máy  

Bài 8. Để hoàn thành việc nạo vét một con mương dẫn nước nội đồng, một đội 

thủy lợi dự định điều động 45 công nhân làm việc trong 12 ngày. Tuy nhiên, để 

kịp tiến độ tưới tiêu cho vụ mùa, đội đã được bổ sung thêm 15 công nhân có 

cùng năng suất. Hỏi với lực lượng mới, đội thủy lợi sẽ hoàn thành công việc 

trong bao nhiêu ngày?  

Đáp số: 9 ngày 

Bài 9. Theo kế hoạch, một đoàn xe vận tải cần dùng 12 xe tải cùng loại để 

chuyển hết số hàng trong kho ra cảng trong 10 giờ. Vì yêu cầu giải phóng mặt 

bằng gấp, chủ kho muốn hoàn thành việc vận chuyển chỉ trong 8 giờ. Hỏi đoàn 

xe cần điều động tổng cộng bao nhiêu xe tải như thế để đáp ứng yêu cầu?  

Đáp số: 15 xe 

Bài 10. Một đơn vị hậu cần chuẩn bị một lượng lương thực đủ cho 600 chiến 

sĩ dùng trong 28 ngày. Thực tế, đơn vị được giao tiếp nhận thêm 100 chiến sĩ 

mới chuyển đến. Hỏi với định mức khẩu phần ăn không đổi, số lương thực đã 

chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày?  

Đáp số: 24 ngày 

Bài 11. Một tổ xây dựng gồm 15 thợ dự kiến hoàn thành một bức tường rào 

trong 20 ngày. Sau 8 ngày làm việc với năng suất ổn định, tổ được tăng cường 

thêm 5 thợ có tay nghề tương đương. Hỏi tổ công nhân sẽ hoàn thành phần việc 

còn lại trong bao lâu?  

Đáp số: 9 ngày 

Bài 12. Để giải tỏa nước ngập sau bão, một trạm bơm dùng 3 máy bơm công 

suất lớn làm việc liên tục trong 12 giờ thì cạn hồ. Sau khi vận hành được 4 giờ, 
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trạm huy động thêm 3 máy bơm cùng loại nữa cùng hoạt động. Hỏi trạm bơm 

cần thêm bao nhiêu giờ nữa để hút cạn nước trong hồ?  

Đáp số: 4 giờ 

Bài 13. Một tổ xây dựng gồm 15 thợ dự kiến hoàn thành một bức tường rào 

trong 20 ngày. Sau 8 ngày làm việc với năng suất ổn định, tổ được tăng cường 

thêm 5 thợ có tay nghề tương đương. Hỏi tổ công nhân sẽ hoàn thành phần việc 

còn lại trong bao lâu?  

Đáp số: 9 ngày 

Bài 14. Để giải tỏa nước ngập sau bão, một trạm bơm dùng 3 máy bơm công 

suất lớn làm việc liên tục trong 12 giờ thì cạn hồ. Sau khi vận hành được 4 giờ, 

trạm huy động thêm 3 máy bơm cùng loại nữa cùng hoạt động. Hỏi trạm bơm 

cần thêm bao nhiêu giờ nữa để hút cạn nước trong hồ?  

Đáp số: 4 giờ 

Bài 15. Để đóng hoàn thiện 6 quyển từ điển chuyên ngành cần sử dụng 240 tờ 

bìa cứng định lượng cao. Xưởng in nhận một đơn hàng phức hợp bao gồm 20 

quyển từ điển cùng loại và 5 bộ hồ sơ lưu trữ (biết mỗi bộ hồ sơ có độ dày và 

sử dụng lượng bìa tương đương 3 quyển từ điển). Em hãy giúp quản lí xưởng 

tính toán tổng số tờ bìa cần chuẩn bị để hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn? 

Đáp số: 1 400 tờ bìa 

Bài 16. Trong một đợt thi đua sản xuất, một tổ gồm 5 công nhân lành nghề 

trong 2 ngày dệt được 200m vải lụa. Nhằm đáp ứng đơn hàng xuất khẩu khẩn 

cấp, xưởng điều động thêm 3 công nhân có cùng năng suất và kéo dài thời gian 

làm việc lên 5 ngày. Hỏi với lực lượng mới và thời gian tăng cường, tổ đó sẽ 

hoàn thành được tổng cộng bao nhiêu mét vải? 

Đáp số: 800 m vải 

Bài 17. Để chuẩn bị cho mùa gieo sả mới, một đội gồm 4 máy cày cùng công 

suất làm việc trong 5 giờ thì hoàn thành 20 ha ruộng. Do thời tiết diễn biến 

phức tạp, đội cần huy động thêm 2 máy nữa và tất cả cùng làm việc tập trung 

trong 8 giờ để đảm bảo khung thời vụ. Tính tổng diện tích ruộng mà đội máy 

cày sẽ hoàn thành được trong thời gian đó? 

Đáp số: 48 ha 



40 

Bài 18. Tại một xưởng may túi sinh học, theo định mức cũ, may 10 chiếc túi 

xách cần 15 m vải canvas. Nhờ áp dụng quy trình cắt may kĩ thuật số hiện đại, 

mỗi chiếc túi giờ đây tiết kiệm được 0,2 m vải so với trước. Hỏi với cuộn vải 

dự trữ dài 78 m, xưởng có thể sản xuất được bao nhiêu chiếc túi xách theo tiêu 

chuẩn kĩ thuật mới? 

Đáp số: 60 chiếc túi 

Bài 19. Trong chiến dịch hỗ trợ nước sạch cho vùng hạn mặn, 3 vòi bơm công 

suất cao chảy trong 2 giờ thì đầy được 
1

2
 bể chứa trung tâm (dung tích bể là     

4 800 lít). Để nhanh chóng cung cấp nước cho người dân, ban cứu trợ quyết 

định mở thêm 1 vòi bơm cùng loại. Hỏi nếu cả 4 vòi cùng hoạt động thì sau 

bao lâu nữa phần bể còn lại sẽ được nạp đầy? 

Đáp số: 1 giờ 30 phút 

2.3. Bài toán tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch 

Trong chương trình Toán Tiểu học, phương pháp rút về đơn vị không chỉ 

là một phương pháp giải toán mà còn là công cụ giúp học sinh hình thành tư 

duy về mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông qua việc tìm giá trị của một đơn 

vị rồi suy ra giá trị của nhiều đơn vị, học sinh từng bước nhận biết được sự biến 

thiên của các đại lượng trong bài toán. Đây đồng thời là cơ sở giúp học sinh 

tiếp cận các bài toán có yếu tố tỉ lệ. 

Trong các bài toán liên quan đến tỉ lệ, việc xác định đúng mối quan hệ 

giữa các đại lượng có vai trò quan trọng đối với quá trình lựa chọn phép tính 

và phương pháp giải. Nếu học sinh xác định sai mối quan hệ thì rất dễ dẫn đến 

việc lựa chọn phép tính không phù hợp và làm sai bài toán. 

Quan hệ tỉ lệ thuận là mối quan hệ mà khi một đại lượng tăng hoặc giảm 

bao nhiêu lần thì đại lượng còn lại cũng tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Dạng 

quan hệ này thường xuất hiện trong các bài toán liên quan đến số lượng hàng 

hóa, số tiền, quãng đường, sản lượng,… khi các điều kiện khác không thay đổi. 

Ví dụ, nếu số quyển vở tăng gấp đôi thì số tiền phải trả cũng tăng gấp đôi. 

Ngược lại, quan hệ tỉ lệ nghịch là mối quan hệ mà khi một đại lượng tăng 

lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại. Dạng 

toán này thường gặp trong các bài toán về số người làm việc và thời gian hoàn 
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thành công việc. Chẳng hạn, với cùng một khối lượng công việc, nếu số người 

làm tăng lên thì thời gian hoàn thành công việc sẽ giảm xuống. 

Trong quá trình dạy học, phương pháp rút về đơn vị được sử dụng phổ 

biến để giải các bài toán có quan hệ tỉ lệ. Phương pháp này phù hợp với đặc 

điểm nhận thức của học sinh tiểu học vì các em được thực hiện các thao tác cụ 

thể, tuần tự và dễ hình dung, học sinh không chỉ giải được bài toán mà còn hiểu 

rõ hơn bản chất mối quan hệ giữa các đại lượng. 

Khi bài toán gồm bốn đại lượng, trong đó đã biết ba đại lượng và cần tìm 

đại lượng còn lại, học sinh có thể vận dụng quy tắc tam suất để thiết lập mối 

quan hệ giữa các đại lượng tương ứng. Tùy theo mối quan hệ giữa các đại lượng 

là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch mà cách thiết lập phép tính sẽ khác nhau. Việc xác 

định đúng mối quan hệ này giúp học sinh lựa chọn được cách giải phù hợp và 

thực hiện phép tính một cách nhanh chóng, ngắn gọn hơn. 

Dựa trên tính chất biến thiên của các đại lượng, quy tắc tam suất được 

phân chia thành hai dạng toán cơ bản: Quy tắc tam suất thuận và Quy tắc tam 

suất nghịch. 

a) Quy tắc tam suất thuận 

Giả sử hai đại lượng A  và B  tỉ lệ thuận với nhau. Biết các giá trị tương 

ứng 
1

A , 2A  và 1B . Cần xác định giá trị 
2

B . 

1
A  → 1B  

2A  → 
2

B  

Ta xác định được ẩn số bằng thuật toán “nhân chéo, chia ngang” 

2 1
2

1

A B
B

A


  

b) Quy tắc tam suất nghịch 

Giả sử hai đại lượng A  và B  tỉ lệ nghịch với nhau. Biết các giá trị tương 

ứng 
1

A , 2A  và 1B . Cần xác định giá trị 
2

B . 

 

1
A  → 1B  

2A  → 
2

B  

Ta xác định được ẩn số bằng thuật toán “nhân ngang, chia dọc” 
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1 1
2

2

A B
B

A


  

Đây là cách ghi nhớ mang tính trực quan, giúp học sinh bước đầu hình 

thành thao tác giải toán. Tuy nhiên, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ bản chất 

của mối quan hệ tỉ lệ thay vì chỉ ghi nhớ máy móc các quy tắc tính toán. Nếu 

học sinh chỉ thực hiện phép tính theo “mẹo” mà không phân tích được mối quan 

hệ giữa các đại lượng thì rất dễ dẫn đến nhầm lẫn trong quá trình giải toán. 

Vì vậy, trong dạy học toán ở tiểu học, giáo viên cần kết hợp linh hoạt 

giữa phương pháp rút về đơn vị với việc hướng dẫn học sinh nhận biết quan hệ 

tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Điều này không chỉ giúp học sinh giải toán hiệu quả 

mà còn góp phần phát triển tư duy logic và khả năng suy luận toán học. 

2.3.1. Nhóm bài toán tỉ lệ thuận 

Ví dụ 1. Một cửa hàng văn phòng phẩm bán 5 chiếc bút máy cùng loại với giá 

125 000 đồng. Hỏi nếu một học sinh mua 8 chiếc bút như thế thì phải trả bao 

nhiêu tiền?  

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là giá tiền của một chiếc bút. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận là số lượng bút mua và 

tổng số tiền phải trả. 

 Ta có: 

 5 chiếc bút máy có giá 125 000 đồng. 

 8 chiếc bút máy có giá ? đồng. 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị:  

- Đầu tiên tìm giá tiền của 1 chiếc bút máy  

- Sau đó tìm giá tiền của 8 chiếc bút máy  

Lời giải 

Cách 1: Giải bằng phương pháp rút về đơn vị 

Giá tiền của một chiếc bút máy là: 

125 000 : 5 = 25 000 (đồng) 

Số tiền để mua 8 chiếc bút máy là: 
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25 000 × 8 = 200 000 (đồng) 

Đáp số: 200 000 đồng 

Cách 2: Áp dụng quy tắc tam suất thuận 

Số tiền để mua 8 chiếc bút máy là: 

8 125 000

5


= 200 000 (đồng) 

Đáp số: 200 000 đồng 

Nhận xét: Bài toán thuộc dạng tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng. Học sinh 

có thể giải theo hai cách: rút về đơn vị hoặc áp dụng quy tắc tam suất thuận. 

Tuy nhiên, phương pháp rút về đơn vị thể hiện rõ ràng hơn mối quan hệ giữa 

các đại lượng thông qua việc xác định giá trị của một đơn vị trước khi suy ra 

nhiều đơn vị. Cách làm này giúp học sinh hiểu bản chất bài toán, hạn chế làm 

máy móc và góp phần phát triển tư duy toán học một cách vững chắc. 

Ví dụ 2. Một chiếc ô tô di chuyển trên quãng đường dài, cứ đi 100 km thì tiêu 

thụ hết 12 lít xăng. Hỏi nếu ô tô đó đi quãng đường dài 250 km thì tiêu thụ hết 

bao nhiêu lít xăng?  

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là định mức tiêu thụ xăng trên mỗi ki-lô-mét. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận là quãng đường đi được 

và số lít xăng tiêu thụ. 

Ta thấy: 

Đi 100 km thì hết 12 lít xăng. 

Đi 250 km thì hết ? lít xăng. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, ta tính số lít xăng để đi 1 km. 

- Sau đó, ta tính số lít xăng để đi 250 km.  

Lời giải 

Đi 1 km ô tô đó tiêu thụ hết số lít xăng là: 

12 : 100 = 0,12 (l) 

Nếu đi quãng đường dài 250 km ô tô đó tiêu thụ hết số lít xăng là: 

0,12 × 250 = 30 (l) 
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Đáp số: 30 lít xăng 

Ví dụ 3. Để chuẩn bị nước tưới cho vụ mùa, một tổ thủy lợi đã lắp đặt hệ thống 

vòi dẫn nước vào hồ chứa nội đồng. Ban đầu, tổ cho 5 vòi cùng chảy, sau 2 giờ 

người ta đo được lượng nước trong hồ tăng thêm 3.000 lít. Nhằm đảm bảo đủ 

nước tưới tiêu trước khi bão về, tổ quyết định tăng cường lên 8 vòi cùng chảy 

và kéo dài thời gian vận hành trong 3 giờ. Hỏi với năng suất các vòi như nhau, 

lượng nước mà hệ thống cung cấp thêm cho hồ chứa là bao nhiêu lít? 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện 4 đại lượng là: năng suất chảy của một vòi trong một 

giờ,số vòi nước, thời gian chảy và tổng lượng nước chảy được. 

- Năng suất chảy của một vòi trong một giờ là đại lượng không đổi. 

- Số vòi nước và tổng lượng nước chảy được là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 

- Thời gian chảy và tổng lượng nước chảy được là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 

Theo bài ra, ta có: 

5 vòi chảy trong 2 giờ được 3000 lít 

8 vòi chảy trong 3 giờ được ? lít 

Ta có thể phân tích bài toán trên thành hai bài toán phụ về tỉ lệ thuận đơn như sau: 

5 vòi chảy trong 2 giờ được 3000 lít 

8 vòi chảy trong 2 giờ được ? lít 

và 

8 vòi chảy trong 2 giờ được A lít 

8 vòi chảy trong 3 giờ được ? lít 

→ Bài toán tỉ lệ kép này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị. HS thực 

hiện 2 lần rút về đơn vị: 

- Lần 1: Tính số lít nước mà 1 vòi chảy được trong vòng 2 giờ. 

- Lần 2: Tính số lít nước mà 8 vòi chảy được trong vòng 1 giờ. 

Lời giải 

Cách 1: Giải bằng phương pháp rút về đơn vị 

Trong 2 giờ, 1 vòi nước chảy được là: 

3 000 : 5 = 600 (l) 

Trong 2 giờ, 8 vòi nước chảy được là:  

600 × 8 = 4 800 (l) 



45 

Trong 1 giờ, 8 vòi nước chảy được là: 

4 800 : 2 = 2 400 (l) 

Trong 3 giờ, 8 vòi nước chảy được số lít nước là: 

2 400 ×3 = 7 200 (l) 

Đáp số: 7 200 lít nước 

Cách 2: Áp dụng quy tắc tam suất thuận 

Trong 2 giờ, 8 vòi nước chảy được là:  

3000 8

5


 = 4 800 (l) 

Trong 3 giờ, 8 vòi nước chảy được số lít nước là: 

4800 3

2


 = 7 200 (l) 

Đáp số: 7 200 lít nước 

2.3.2. Nhóm bài toán tỉ lệ nghịch 

Ví dụ 4. Tại một xưởng mỹ nghệ, nhóm 10 thợ dự kiến hoàn thành đơn hàng 

xuất khẩu trong 6 ngày. Để đáp ứng yêu cầu giao hàng sớm từ đối tác, xưởng 

cần hoàn thành toàn bộ công việc chỉ trong 4 ngày. Hỏi xưởng phải bố trí nhóm 

thợ thêm bao nhiêu người để kịp thời hạn? (Biết năng suất mỗi người như nhau). 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là tổng khối lượng công việc. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là số lượng người làm 

và thời gian hoàn thành công việc. 

 Ta thấy: 

6 ngày cần: 10 người 

4 ngày cần: ? người 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị:  

- Tìm số người để hoàn thành công việc trong 1 ngày. 

- Tìm số người để hoàn thiện công việc trong 4 ngày. 

Lời giải 

Cách 1: Giải bằng phương pháp rút về đơn vị 

Để hoàn thành công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 
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10 × 6 = 60 (người) 

Để hoàn thành công việc trong 4 ngày thì cần số người là: 

60 : 4 = 15 (người) 

Xưởng phải bố trí nhóm thợ thêm  bao nhiêu người để kịp thời hạn là: 

15 – 10 = 5 (người) 

Đáp số: 5 người 

Cách 2: Áp dụng quy tắc tam suất nghịch 

Để hoàn thành công việc trong 4 ngày thì cần số người là: 

10 6

4


 = 15 (người) 

Xưởng phải bố trí nhóm thợ thêm  bao nhiêu người để kịp thời hạn là: 

15 – 10 = 5 (người) 

Đáp số: 5 người 

Ví dụ 5. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 150 người ăn trong 20 ngày. Sau 

khi ăn được 5 ngày thì có một số người chuyển đi nơi khác, nên số gạo còn lại 

đủ cho những người ở lại ăn trong 25 ngày nữa. Hỏi có bao nhiêu người đã 

chuyển đi? 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là mức ăn của mỗi người trong một ngày. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là số người ăn và số 

ngày ăn hết lượng gạo còn lại. 

Ta thấy, sau khi ăn 5 ngày, số gạo còn lại đủ cho 150 người ăn trong 15 ngày 

(20 - 5 = 15) nhưng có một số người chuyển đi nơi khác, nên số gạo còn lại đủ 

cho những người ở lại ăn trong 25 ngày 

Vậy bài toán có thể đưa về dạng: 

150 người ăn trong: 15 ngày 

? người ăn trong: 25 ngày 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tính số ngày mà một người ăn hết số gạo còn lại. 

- Sau đó, tính số người ăn hết số gạo đó trong 25 ngày. 

Lời giải 
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Số ngày ăn còn lại theo dự định ban đầu là: 

20 − 5 = 15 (ngày) 

Một người ăn hết số gạo còn lại trong số ngày là: 

150 × 15 = 2 250 (ngày) 

Số người ở lại ăn hết số gạo đó trong 25 ngày là: 

2 250 : 25 = 90 (người) 

Số người đã chuyển đi là: 

150 − 90 = 60 (người) 

Đáp số: 60 người 

Ví dụ 6. Lúc 6 giờ 40 phút sáng một người đi xe máy từ A với vận tốc 45km/giờ 

và đến B lúc 8 giờ 20 phút sáng. Hỏi người đi ô tô với vận tốc 60km/giờ phải xuất 

phát từ A lúc mấy giờ để tới B cùng lúc với người đi xe máy? 

Phân tích 

Bài toán xuất hiện ba đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là quãng đường đi. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là vận tốc và thời gian đi. 

Ta có: 8 giờ 20 phút − 6 giờ 40 phút = 1 giờ 40 phút hay
5

3
 giờ 

Ta thấy: 

Với vận tốc 45 km/giờ thì đi trong 
5

3
 giờ. 

Với vận tốc 60 km/giờ thì đi trong ? giờ. 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước hết, tìm thời gian đi với vận tốc 1 km/giờ. 

- Sau đó, tìm thời gian đi với vận tốc 60 km/giờ. 

Lời giải 

Thời gian người đi xe máy từ A đến B là: 

8 giờ 20 phút − 6 giờ 40 phút = 1 giờ 40 phút 

hay 1 giờ 40 phút =
5

3
 giờ 

Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 1km/giờ là: 

 
5

3
 × 45 = 75 (giờ)         
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Thời gian để người đi ô tô đi từ A đến B là: 

75  : 60  = 
5

4
  (giờ)       

Hay 
5

4
 giờ = 1 giờ 15 phút 

Thời điểm người đi ô tô xuất phát từ A là: 

8 giờ 20 phút − 1 giờ 15 phút = 7 giờ 5 phút 

Đáp số: 7 giờ 5 phút 

Ví dụ 7. Một đội vận tải được giao vận chuyển một lô hàng. Nếu huy động 10 

xe, mỗi xe chở một chuyến được 6 tấn thì chở xong lô hàng trong 12 giờ. Hỏi 

nếu đội đó huy động 18 xe, mỗi xe chở một chuyến được 8 tấn thì cần thời gian 

bao lâu để chở hết lô hàng đó. 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện bốn đại lượng, trong đó: 

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển là đại lượng không đổi. 

- Số xe được huy động và thời gian để vận chuyển hết lô hàng là hai đại lượng 

tỉ lệ nghịch. 

- Số tấn hàng chở trong một chuyến xe và thời gian chở hết lô hàng là hai đjai 

lượng tỉ lệ nghịch. 

Theo bài ra, ta có: 

10 xe mỗi xe chở 6 tấn/xe cần 12 giờ 

18 xe mỗi xe chở 8 tấn/xe cần ? giờ 

Ta có thể phân tích bài toán sau thành hai bài toán tỉ lệ nghịch đơn như sau: 

10 xe mỗi xe chở 6 tấn/xe cần 12 giờ 

10 xe mỗi xe chở 8 tấn/xe cần ? giờ 

và 

10 xe mỗi xe chở 8 tấn/xe cần A giờ 

18 xe mỗi xe chở 8 tấn/xe cần ? giờ 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị, thực hiện rút về 

đơn vị 2 lần. 

- Lần 1: Tìm thời gian để 10 xe loại 1 tấn/xe chở xong lô hàng, sau đó tìm thời 

gian để 10 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng. 
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- Lần 2:  Tìm thời gian để 1 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng, sau đó tìm thời 

gian để 18 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng. 

Lời giải 

Thời gian để 10 xe loại 1 tấn/xe chở xong lô hàng là: 

12 × 6 = 72 (giờ) 

Thời gian để 10 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng là: 

72 : 8 = 9 (giờ) 

Thời gian để 1 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng là: 

9 × 10 = 90 (giờ) 

Thời gian để 18 xe loại 8 tấn/xe chở xong lô hàng. 

90 : 18 = 5 (giờ) 

Đáp số: 5 giờ 

Ví dụ 8. Một đội công nhân gồm 9 người được giao nhiệm vụ đắp một con 

đường dài 360 m trong 6 ngày. Hỏi cùng năng suất làm việc đó thì một đội công 

nhân gồm 12 người đắp xong con đường dài 480 m trong bao lâu? 

Lời giải 

Trong bài toán này xuất hiện bốn đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là năng suất làm việc của 1 người trong 1 ngày. 

- Số người tham gia làm việc và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng 

tỉ lệ nghịch. 

- Khối lượng công việc và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ 

thuận. 

Theo bài ra, ta có: 

9 người đắp con đường dài 360 m trong 6 ngày 

12 người đắp con đường dài 480 m trong ? ngày 

Ta có thể phân tích bài toán trên thành hai bài toán phụ gồm một tỉ lệ thuận và 

một tỉ lệ nghịch như sau: 

9 người đắp con đường dài 360 m trong 6 ngày 

9 người đắp con đường dài 480 m trong ? ngày 

          và 

9 người đắp con đường dài 480 m trong A ngày 

12 người đắp con đường dài 480 m trong ? ngày 



50 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị, thực hiện rút về 

đơn vị 2 lần. 

- Lần 1: Tìm độ dài quãng đường mà 9 người đắp trong 1 ngày, sau đó tìm thời 

gian mà 9 người đắp xong quãng đường dài 480 m. 

- Lần 2:  Tìm thời gian 1 người đắp xong con đường dài 800 m, sau đó tìm thời 

gian mà 12 người đắp xong con đường dài 480 m. 

Lời giải 

Độ dài quãng đường mà 9 người đắp trong 1 ngày là: 

360 : 6 = 60 (m) 

Thời gian mà 9 người đắp xong quãng đường dài 480 m là: 

480 : 60 = 8 ( ngày) 

Thời gian 1 người đắp xong con đường dài 800 m là: 

9 × 8 = 72 (ngày) 

Thời gian mà 12 người đắp xong con đường dài 480 m là: 

72 : 12 = 6 (ngày) 

Đáp số: 6 ngày 

Kết luận: Các bài toán tỉ lệ trong chương trình Toán Tiểu học có thể 

được giải bằng nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến là phương pháp rút về 

đơn vị và quy tắc tam suất thuận, tam suất nghịch. Mỗi phương pháp đều có ưu 

điểm riêng trong việc giúp học sinh tiếp cận và giải quyết bài toán. Tuy nhiên, 

phương pháp rút về đơn vị thể hiện rõ ràng và tường minh hơn quá trình xử lí 

bài toán, thông qua việc đưa các đại lượng về giá trị của một đơn vị, từ đó từng 

bước suy ra kết quả cần tìm. Cách làm này giúp học sinh dễ theo dõi lập luận, 

hiểu sâu bản chất mối quan hệ giữa các đại lượng thay vì chỉ thực hiện thao tác 

tính toán máy móc. Đồng thời, phương pháp rút về đơn vị còn góp phần hình 

thành cho học sinh thói quen phân tích bài toán một cách logic, mạch lạc và có 

hệ thống. Vì vậy, trong dạy học ở tiểu học, đây được xem là phương pháp nền 

tảng, có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh tiếp cận và phát triển tư 

duy giải các bài toán tỉ lệ. 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 
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Bài 1. Để chuẩn bị quà tặng cho học sinh giỏi, cô thủ thư mua 12 quyển vở 

cùng loại hết 120 000 đồng. Hỏi nếu cô mua 30 quyển vở như thế thì phải thanh 

toán cho cửa hàng bao nhiêu tiền? 

Đáp số: 300 000 đồng 

Bài 2. Một tổ công nhân trong 3 ngày sản xuất được 150 sản phẩm. Hỏi với 

năng suất đó, để hoàn thành đơn hàng 500 sản phẩm thì tổ công nhân cần làm 

việc trong bao nhiêu ngày? 

Đáp số: 10 ngày 

Bài 3. Một ô tô di chuyển trên đường cao tốc, cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 10 

lít xăng. Hỏi nếu ô tô đó đi quãng đường 250 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu 

lít xăng? 

Đáp số: 25 lít xăng 

Bài 4. Một nhóm thợ gồm 5 người dự định hoàn thành một công việc trong 12 

ngày. Hỏi nếu nhóm đó được bổ sung thêm 10 người nữa (năng suất như nhau) 

thì sẽ hoàn thành công việc đó trong bao lâu? 

Đáp số: 4 ngày 

Bài 5. Một cửa hàng bán lẻ đóng gói 20 kg gạo vào các túi nhỏ, mỗi túi 2kg. 

Nếu cửa hàng thay đổi cách đóng gói, mỗi túi chỉ nặng 5 kg thì số gạo đó sẽ 

đóng được bao nhiêu túi? 

Đáp số: 4 túi 

Bài 6. Để lát nền một căn phòng, người thợ dùng 400 viên gạch hình vuông 

cạnh 30 cm. Nếu người đó thay bằng loại gạch có cạnh 40 cm thì cần dùng bao 

nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng đó? 

Đáp số: 225 viên gạch 

Bài 7. Một gia đình dự trữ đủ lương thực cho 4 người ăn trong 15 ngày. Nếu 

gia đình có thêm 2 người khách đến ở cùng thì số lương thực đó sẽ đủ dùng 

trong bao nhiêu ngày? 

Đáp số: 10 ngày 

Bài 8. Một đoàn tàu hỏa chạy với vận tốc 45 km/giờ thì đi từ ga A đến ga B mất 

2 giờ. Nếu đoàn tàu chạy với vận tốc 60 km/giờ thì thời gian di chuyển giữa hai 

ga đó là bao nhiêu? 

Đáp số: 1 giờ 30 phút 
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Bài 9. Một đội công nhân thủy lợi có 40 người dự định hoàn thành việc nạo vét 

con kênh trong 15 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì đội được bổ sung thêm 

20 người nữa. Hỏi đội sẽ hoàn thành phần việc còn lại sớm hơn dự định bao 

nhiêu ngày? 

Đáp số: 4 ngày 

Bài 10. Để chuẩn bị cho vụ chiêm, 5 máy cày cùng làm việc trong 4 ngày thì 

cày xong 20 ha ruộng. Hỏi nếu dùng 8 máy cày như thế để cày xong 40 ha 

ruộng thì cần bao nhiêu ngày? 

Đáp số: 5 ngày 

Bài 11. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 120 chiến sĩ ăn trong 20 ngày. 

Sau 5 ngày, đơn vị tiếp nhận thêm một số chiến sĩ nên số gạo còn lại chỉ đủ 

dùng trong 9 ngày nữa. Hỏi đơn vị đã tiếp nhận thêm bao nhiêu người? 

Đáp số: 80 chiến sĩ 

Bài 12. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước. Nếu vòi thứ nhất 

chảy một mình thì sau 3 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình thì sau 6 giờ 

đầy bể. Hỏi nếu mở cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể đầy? 

Đáp số: 2 giờ 

Bài 13. Một tổ sản xuất có 10 người dự định hoàn thành đơn hàng trong 12 

ngày, mỗi ngày làm 8 giờ. Nếu tổ chỉ còn 8 người và muốn hoàn thành trong 

10 ngày thì mỗi ngày mỗi người phải làm bao nhiêu giờ? 

Đáp số: 12 giờ 

Bài 14. Một đội thợ xây có 15 người xây xong một ngôi nhà trong 60 ngày. Sau 

khi làm được 20 ngày thì có 5 người chuyển đi làm việc khác. Hỏi những người 

còn lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa mới xong ngôi nhà? 

Đáp số: 60 ngày nữa 

2.4. Bài toán có yếu tố thực tiễn 

Ví dụ 1. Tại một làng nghề thủ công, một nhóm thợ dệt 5 tấm lưới đánh cá loại 

lớn mất 15 ngày. Do nhu cầu xuất khẩu tăng cao, làng nghề nhận thêm đơn 

hàng dệt 12 tấm lưới cùng loại. Hỏi nhóm thợ cần bao nhiêu ngày để hoàn thành 

đơn hàng mới này? (Biết năng suất dệt của nhóm là không đổi). (Bài toán về 

năng suất dệt lưới xuất khẩu) 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện 3 đại lượng: 
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- Đại lượng không đổi là năng suất để dệt xong một tấm lưới. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận là số lượng tấm lưới và 

tổng thời gian hoàn thành. 

Ta thấy: 

Dệt 5 tấm lưới đánh cá loại lớn mất 15 ngày 

Dệt 12 tấm lưới đánh cá loại lớn mất ? ngày 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm thời gian để nhóm thợ dệt xong 1 tấm lưới. 

- Sau đó, tìm thời gian để nhóm thợ dệt xong 12 tấm lưới. 

Lời giải 

Thời gian để nhóm thợ dệt xong một tấm lưới là: 

15 : 5 = 3 (ngày) 

Thời gian để nhóm thợ dệt xong đơn hàng 12 tấm lưới là: 

3 × 12 = 36 (ngày) 

Đáp số: 36 ngày 

Ví dụ 2. Một nhóm học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa để đo khoảng cách 

thực tế giữa hai vị trí trong vườn trường. Các em quan sát trên bản đồ tỉ lệ và 

thấy rằng cứ đoạn thẳng dài 3cm thì tương ứng với 15m trên thực địa. Hỏi nếu 

các em đo được khoảng cách trên bản đồ là 10cm thì khoảng cách thực tế là 

bao nhiêu mét? (Bài toán đo đạc thực địa) 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện 3 đại lượng, trong đó: 

- Đại lượng không đổi là giá trị mét thực tế trên 1cm bản đồ. 

- Hai đại lượng tỉ lệ thuận là độ dài trên bản đồ và độ dài thực tế. 

Ta thấy: 

Đoạn thẳng dài 3cm trên bản đồ thì tương ứng với 15m trên thực địa. 

Đoạn thẳng dài 10cm trên bản đồ thì tương ứng với ? m trên thực địa. 

→ Đây là bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm độ dài thực tế tương ứng với 1cm trên bản đồ. 

- Sau đó, tìm độ dài thực tế tương ứng với  10 cm trên bản đồ. 

Lời giải 
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Độ dài thực tế tương ứng với 1cm trên bản đồ là: 

15 : 3 = 5 (m) 

Khoảng cách thực tế giữa hai vị trí đó là: 

5 ×10 = 50 (m) 

Đáp số: 50 m 

Ví dụ 4. Một xưởng sữa vận hành dây chuyền đóng gói tự động. Theo định 

mức kĩ thuật, cứ 5 phút máy đóng gói được 150 hộp sữa. Xưởng nhận được một 

đơn hàng gấp gồm 1 200 hộp sữa để chuyển ra sân bay vào lúc 10 giờ sáng. 

Biết rằng thời gian vận chuyển từ xưởng đến sân bay mất 45 phút. Hỏi xưởng 

phải bắt đầu vận hành máy chậm nhất là lúc mấy giờ để kịp chuyến hàng? (Bài 

toán dây chuyền đóng gói công nghiệp). 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện các đại lượng: số hộp sữa, thời gian vận hành, thời 

gian vận chuyển và các mốc thời điểm. 

- Đại lượng không đổi là năng suất đóng gói của máy. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận là số lượng hộp sữa và 

thời gian máy chạy. 

Để tính được thời điểm bắt đầu vận hành máy thì phải tính được thời gian đóng 

gói 1 200 hộp sữa. 

Ta thấy: 

5 phút máy đóng gói được 150 hộp sữa. 

? phút máy đóng gói được 1 200 hộp sữa. 

→ Để giải bài toán, phải rút về đơn vị để tìm thời gian đóng gói, sau đó tính 

tổng thời gian và thực hiện phép tính ngược trên trục thời gian để tìm thời điểm 

bắt đầu. 

Lời giải 

Trong 1 phút, máy tự động đóng gói được số hộp sữa là: 

150 : 5 = 30 (hộp) 

Thời gian cần thiết để máy đóng gói xong 1 200 hộp sữa là: 

1 200 : 30 = 40 (phút) 

Tổng thời gian từ lúc bắt đầu đóng gói đến khi hàng có mặt tại sân bay là: 

40 + 45 = 85 (phút) 
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Đổi: 85 phút = 1 giờ 25 phút. 

Để kịp giao hàng lúc 10 giờ, xưởng phải bắt đầu vận hành máy chậm nhất lúc: 

10 giờ − 1 giờ 25 phút = 8 giờ 35 phút. 

Đáp số: 8 giờ 35 phút 

Ví dụ 5. Một đội xe gồm 12 chiếc xe tải cùng loại dự kiến chuyển hết số hàng 

cứu trợ vào kho trong 10 ngày. Để kịp phân phát cho bà con trước khi cơn bão 

mới đổ bộ, ban chỉ huy yêu cầu phải hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến 2 

ngày. Hỏi đội cần điều động thêm bao nhiêu chiếc xe tải cùng loại nữa? (Bài 

toán vận tải hàng hóa) 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện 3 đại lượng, trong đó: 

- 1 đại lượng không đổi là tổng khối lượng hàng cứu trợ. 

- 2 đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là số xe và thời gian. 

Phải hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến 2 ngày nên cần vận chuyển trong 

8 ngày (10 – 2 = 8) 

Khi đó, bài toán đưa về dạng: 

12 chiếc xe tải vận chuyển trong 12 ngày. 

 ? chiếc xe tải vận chuyển trong 8 ngày. 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm số xe để chuyển hết số hàng trong 1 ngày. 

- Sau đó, tìm số xe để chuyển hết số hàng trong 8 ngày, rồi tính được số xe cần 

điều động thêm. 

Lời giải 

Số ngày đội xe cần hoàn thành theo yêu cầu mới là: 

10 − 2 = 8 (ngày) 

Để chuyển hết số hàng trong 1 ngày thì cần số xe là: 

12 × 10 = 120 (chiếc) 

Để chuyển hết số hàng trong 8 ngày thì cần tổng số xe là: 

120 : 8 = 15 (chiếc) 

Số xe tải đội cần điều động thêm là: 

15 − 12=3 (chiếc) 

Đáp số: 3 chiếc xe 
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Ví dụ 6. Một chiếc trực thăng cứu hộ bay quãng đường 120 km tiêu tốn 480 lít 

nhiên liệu. Trong một nhiệm vụ cấp bách, trực thăng phải bay theo đường vòng 

dài 180 km để tránh vùng áp thấp nhiệt đới. Biết rằng trước khi xuất phát, trong 

bình nhiên liệu của trực thăng đã có sẵn 250 lít dầu. Hỏi để hoàn thành nhiệm 

vụ này, đội kĩ thuật cần nạp thêm ít nhất bao nhiêu lít nhiên liệu nữa? (Bài toán 

về định mức nhiên liệu) 

Phân tích 

Trong bài toán xuất hiện 3 đại lượng trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là định mức tiêu hao nhiên liệu trên 1km. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ thuận là quãng đường và tổng 

nhiên liệu tiêu thụ. 

Xe đã có sẵn 250 lít dầu, để tính được cần nạp thêm bao nhiêu lít dầu thì cần 

tính được số lít dầu để bay quãng đường dài 180 km. 

Ta thấy: 

Bay quãng đường 120 km tiêu tốn 480 lít nhiên liệu. 

Bay quãng đường 180 km tiêu tốn ? lít nhiên liệu. 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Trước tiên, tìm số lít nhiên liệu tiêu thụ khi bay 1 km. 

- Sau đó, tìm số lít nhiên liệu tiêu thụ khi bay 180 km, rồi tìm số nhiên liệu cần 

nạp thêm cho trực thăng. 

Lời giải 

Số lít nhiên liệu trực thăng tiêu thụ khi bay quãng đường 1 km là: 

480 : 120 = 4 (l) 

Tổng số nhiên liệu cần thiết để trực thăng bay quãng đường 180 km là: 

4 × 180 = 720 (l) 

Số nhiên liệu cần nạp thêm cho trực thăng là: 

720 − 250 = 470 (l) 

Đáp số: 470 lít 

Ví dụ 7. Một khu trú ẩn vùng lũ chuẩn bị gạo cho 150 người ăn trong 20 ngày. 

Sau khi ăn được 5 ngày, khu trú ẩn tiếp nhận thêm 30 người dân từ vùng bị 

ngập sâu chuyển đến. Hỏi số gạo còn lại đủ cho tất cả mọi người ăn trong bao 

nhiêu ngày nữa? (Bài toán về dự trữ lương thực vùng lũ). 

 Phân tích 
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Trong bài toán này xuất hiện đại lượng, trong đó: 

- Một đại lượng không đổi là tổng số gạo. 

- Hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch là số người ăn và số 

ngày ăn hết số gạo đó. 

Sau khi ăn được 5 ngày thì 150 người còn ăn trong 15 ngày nữa  (20 – 5 = 15), 

nhưng khu trú ẩn tiếp nhận thêm 30 người dân từ vùng bị ngập sâu chuyển đến 

là khu trú ẩn có 180 người (150 + 30 = 180) ăn số gạo còn lại. 

Vậy bài toán đưa về dạng: 

 150 người ăn trong 15 ngày 

180 người ăn trong ? ngày 

→ Bài toán có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị: 

- Đầu tiên, tính số ngày mà một người sẽ ăn hết số gạo còn lại. 

- Sau đó, tính số ngày mà 180 người sẽ ăn hết số gạo còn lại đó. 

Lời giải 

Số ngày ăn còn lại theo dự định ban đầu là: 

20 − 5 = 15 (ngày) 

Số gạo còn lại đủ cho một người ăn trong số ngày là: 

150 × 15 = 2 250 (ngày) 

Tổng số người tại khu trú ẩn sau khi có người đến thêm là: 

150 + 30 = 180 (người) 

Số gạo còn lại đủ cho mọi người ăn trong số ngày là: 

2 250 : 180 = 12,5 (ngày) 

Đáp số: 12,5 ngày (hoặc 12 ngày và một nửa ngày). 

Ví dụ 8. Để in xong 10 000 cuốn sách, 2 máy in công suất lớn làm việc 8 giờ 

mỗi ngày thì hoàn thành trong 5 ngày. Nếu nhà xuất bản huy động thêm 3 máy 

in cùng loại và mỗi ngày chỉ vận hành 4 giờ để tránh quá tải, thì sau bao nhiêu 

ngày sẽ hoàn thành số sách đó? (Bài toán tối ưu hóa in ấn ấn phẩm) 

Phân tích 

Bài toán xuất hiện 4 đại lượng, trong đó: 

- Số lượng cuốn sách cần in là đại lượng không thay đổi. 

- Số lượng máy in và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng biến thiên 

theo tương quan tỉ lệ nghịch. 
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- Năng suất làm việc mỗi ngày của máy in và thời gian hoàn thành công việc là 

hai đại lượng biến thiên theo tương quan tỉ lệ nghịch 

Nhà xuất bản huy động thêm 3 máy in cùng loại thi lúc này nhà xuất bản có 5 

máy in hoạt động (2 + 3 = 5). 

Khi đó, ta đưa về dạng: 

2 máy in làm việc 8 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong 5 ngày 

5 máy in làm việc 4 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong ? ngày 

Ta có thể phân tích bài toán thành hai bài toán phụ về tỉ lệ nghịch đơn như sau: 

2 máy in làm việc 8 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong 5 ngày 

2 máy in làm việc 4 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong ? ngày 

và 

2 máy in làm việc 4 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong A ngày 

5 máy in làm việc 4 giờ mỗi ngày thì hoàn thành trong ? ngày 

→ Bài toán này có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị. HS thực hiện 2 lần 

rút về đơn vị 

+ Lần 1: Tính thời gian để 2 máy in làm trong 1 giờ/ngày hoàn thành 

xong công việc, sau đó tính thời gian để 2 máy in làm trong 4 giờ/ngày hoàn 

thành xong công việc 

+ Lần 2: Tính thới gian mà 1 máy in làm 4 giờ/ngày hoàn thành xong 

công việc, tính thời gian mà 5 máy in làm 4 giờ/ngày. 

Lời giải 

Thời gian để 2 máy in làm việc 1 giờ/ngày hoàn thành công việc là: 

5 × 8 = 40 (ngày) 

Thời gian để 2 máy in làm việc 4 giờ/ngày hoàn thành công việc là: 

40 : 4 = 10 (ngày) 

Thời gian để 1 máy in làm việc 4 giờ/ngày hoàn thành công việc là: 

10 × 2 = 20 (ngày) 

Thời gian để 5 máy in làm việc 4 giờ/ngày hoàn thành công việc là: 

20 : 4 = 4 (ngày) 

Đáp số: 4 ngày 

BÀI TẬP THỰC HÀNH 
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Bài 1. Để chuẩn bị cho ngày hội đọc sách, thư viện trường cần đóng mới một 

số kệ gỗ. Nếu một thợ mộc làm việc liên tục thì trong 3 ngày sẽ hoàn thành 

được 6 kệ. Hỏi nếu thợ mộc đó làm việc với năng suất như cũ trong 8 ngày thì 

sẽ đóng được bao nhiêu kệ gỗ? 

Đáp số: 16 kệ gỗ 

Bài 2. Theo định mức của một xưởng may, để may 5 bộ đồng phục học sinh 

cần dùng 15 m vải. Do quy mô lớp học tăng lên, xưởng nhận thêm đơn hàng 

may 45 bộ đồng phục cùng loại. Hỏi xưởng cần chuẩn bị tất cả bao nhiêu mét 

vải? 

Đáp số: 135m vải 

Bài 3. Một trang trại nuôi bò sữa tính toán rằng cứ 10 con bò thì tiêu thụ hết 

250kg thức ăn mỗi ngày. Hỏi với đàn bò 36 con như thế, trang trại cần cung 

cấp bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn mỗi ngày? 

Đáp số: 900kg thức ăn 

Bài 4. Một tổ công nhân dự định dùng 12 người để thu hoạch xong một cánh 

đồng dưa lưới trong 6 ngày. Vì dự báo sắp có mưa lớn, tổ trưởng muốn hoàn 

thành công việc chỉ trong 4 ngày. Hỏi tổ cần điều động tổng cộng bao nhiêu 

người để kịp tiến độ? 

Đáp số: 18 người 

Bài 5. Để bơm cạn nước ở một hồ điều hòa phục vụ việc nạo vét, người ta dùng 

4 máy bơm công suất lớn làm việc trong 15 giờ. Nếu muốn rút ngắn thời gian 

bơm xuống còn 10 giờ thì cần sử dụng bao nhiêu máy bơm như thế? 

Đáp số: 6 máy bơm 

Bài 6. Một bếp ăn trường học dự trữ đủ gạo cho 120 học sinh ăn trong 20 ngày. 

Thực tế có thêm một số học sinh chuyển đến nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 16 

ngày. Hỏi số học sinh thực tế tại bếp ăn là bao nhiêu người? (Biết mức ăn của 

mỗi em là như nhau). 

Đáp số: 150 học sinh 

Bài 7. Một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa từ kho ra cảng. Nếu xe chạy với 

vận tốc trung bình 45 km/giờ thì mất 4 giờ để đến nơi. Hỏi nếu xe chạy với vận 

tốc 60 km/giờ thì mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành quãng đường đó? 

Đáp số: 3 giờ 

Bài 8. Nhóm thợ 5 người dự kiến hoàn thành việc trang trí một khán đài trong 

8 ngày. Sau khi làm được 2 ngày, nhóm được bổ sung thêm 5 người nữa có 
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cùng năng suất. Hỏi nhóm sẽ hoàn thành phần việc còn lại trong bao nhiêu 

ngày? 

Đáp số: 3 ngày 

Bài 9. Một đội công nhân thủy lợi gồm 45 người dự định nạo vét một con kênh 

trong 12 ngày. Sau khi làm được 4 ngày, do yêu cầu cấp bách của vụ mùa, đội 

được bổ sung thêm 15 công nhân nữa. Hỏi đội sẽ hoàn thành nốt công việc sớm 

hơn dự định bao nhiêu ngày? 

Đáp số: 2 ngày 

Bài 10. 3 vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì đầy bể trong 6 giờ. Sau khi 

mở cả 3 vòi chảy được 2 giờ, người ta khóa bớt 1 vòi. Hỏi 2 vòi còn lại phải 

chảy trong bao lâu nữa mới đầy bể? 

Đáp số: 6 giờ 

Bài 11. Tại một xưởng in, 2 máy in công suất lớn làm việc 8 giờ mỗi ngày thì 

hoàn thành đơn hàng trong 5 ngày. Nếu xưởng muốn hoàn thành đơn hàng đó 

trong 4 ngày bằng cách dùng 5 máy in cùng loại thì mỗi ngày các máy phải làm 

việc bao nhiêu giờ? 

Đáp số: 4 giờ 

Bài 12. Một đoàn xe vận tải gồm 5 chiếc xe cùng loại chở 100 tấn hàng đi 

quãng đường 40 km thì tiêu thụ hết 400 lít dầu. Hỏi nếu đoàn xe có 8 chiếc như 

thế chở 200 tấn hàng đi quãng đường 50 km thì tiêu thụ bao nhiêu lít dầu? 

Đáp số: 1 600 lít dầu 

Bài 13. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ 12 lít xăng. Tính số lít xăng tiêu thụ 

khi ô tô đó di chuyển quãng đường dài 250km? 

Đáp số: 30 lít xăng 

Bài 14. Để lát gạch một sân trường, đội thợ dùng loại gạch men hình vuông có 

cạnh 40 cm thì cần 2500 viên. Nếu đội thay bằng loại gạch có cạnh 50 cm thì 

cần bao nhiêu viên để lát kín sân đó? 

Đáp số: 1600 viên 

Bài 15. Một tổ sản xuất dự định hoàn thành một số sản phẩm trong 15 ngày, 

mỗi ngày làm 8 giờ. Nếu muốn hoàn thành số sản phẩm đó trong 10 ngày thì 

mỗi ngày tổ phải làm việc bao nhiêu giờ? 

Đáp số: 12 giờ 
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Bài 16. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 100 người ăn trong 30 ngày. Sau 

10 ngày, đơn vị tiếp nhận thêm một số chiến sĩ nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn 

trong 10 ngày nữa. Hỏi đơn vị đã tiếp nhận thêm bao nhiêu chiến sĩ? 

Đáp số: 100 chiến sĩ 

Bài 17. 5 người thợ may xong 20 bộ quần áo trong 2 ngày. Hỏi 8 người thợ 

muốn may xong 80 bộ quần áo như thế thì cần làm việc trong bao nhiêu ngày? 

Đáp số: 5 ngày 

Bài 18. Một bể nước có 2 vòi chảy vào. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 4 giờ 

đầy bể, chỉ mở vòi thứ hai thì sau 6 giờ đầy bể. Hỏi nếu mở cả hai vòi cùng lúc 

thì sau bao lâu bể sẽ đầy? 

Đáp số: 2 giờ 24 phút 

Bài 19. Một đoàn xe tải 5 chiếc vận chuyển 100 tấn hàng đi quãng đường 40km 

thì tiêu thụ hết 400 lít dầu. Hỏi một đoàn xe gồm 8 chiếc tương tự chở 200 tấn 

hàng trên quãng đường 50km sẽ tiêu thụ bao nhiêu lít dầu? (Biết định mức dầu 

trên mỗi tấn hàng/km là như nhau). 

Đáp số: 1 600 lít 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong Chương 2, khóa luận đã trình bày một số bài toán có lời văn điển 

hình giải bằng phương pháp rút về đơn vị, kèm theo các ví dụ minh họa theo 

từng dạng toán phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh từ trung bình đến 

khá, giỏi cấp tiểu học. Qua đó giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ 

năng giải toán và phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

Đề tài cũng xây dựng hệ thống bài toán minh họa và bài tập thực hành 

phong phú nhằm góp phần rèn luyện, phát triển kĩ năng giải toán bằng phương 

pháp rút về đơn vị, đồng thời giúp học sinh nhận biết được mối quan hệ giữa các 

đại lượng và vận dụng linh hoạt vào giải quyết các bài toán có yếu tố thực tiễn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Được sự đồng ý của nhà trường, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài khóa 

luận tốt nghiệp “Một số bài toán có lời văn bằng phương pháp rút về đơn 

vị cho học sinh Tiểu học”. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt một số 

kết quả sau: 

- Trình bày cơ sở lí luận về ứng dụng của phương pháp rút về đơn vị để 

giải một số dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh Tiểu học: vị trí, vai trò 

của việc giải toán trong dạy học và học toán ở Tiểu học; tầm quan trọng của 

phương pháp rút về đơn vị trong dạy học và học toán ở Tiểu học; khái niệm và 

các bước giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị. 

- Trình bày một cách có hệ thống những vấn đề có liên quan đến phương 

pháp rút về đơn vị. 

- Đề tài đã đưa ra được một số bài toán có lời văn giải bằng phương pháp 

rút về đơn vị. 

- Trình bày bài giải cho mỗi bài toán minh họa trong mỗi dạng toán và 

thiết kế một số bài tập thực hành nhằm góp phần rèn luyện và phát triển kĩ năng 

giải các bài toán về phương pháp rút về đơn vị cho học sinh Tiểu học. 

- Đề tài đưa ra hệ thống phong phú các bài toán minh họa cho mỗi dạng toán 

và các bài tập đề xuất và các ứng dụng rộng rãi của phương pháp rút về đơn vị. 

Về cơ bản khóa luận đã đạt được các mục tiêu và hoàn thành các nhiệm 

vụ đặt ra khi tiến hành nghiên cứu. Đề tài là nguồn tài liệu tham khảo cho học 

sinh Tiểu học cũng như các bạn sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, các Giáo 

viên Tiểu học và những người quan tâm đến phương pháp rút về đơn vị và ứng 

dụng của phương pháp rút về đơn vị trong giải các bài toán có lời văn điển hình. 

Nhờ vào việc nghiên cứu và trình bày khóa luận trên tinh thần học hỏi, em cũng 

rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình học tập và công 

tác sau này. Tuy nhiên, do là lần đầu nghiên cứu một vấn đề khoa học nên chắc 

chắn khóa luận còn nhiều thiếu sót, em mong muốn nhận được các ý kiến đóng 

góp của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn! 
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